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MỞ ĐẦU 

 
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: 

Ngân hàng là một trong những kênh huy động và điều hòa nguồn vốn quan 
trọng và ngày càng trở một định chế tài chính không thể thiếu trong nền kinh 
tế thị trường.  
Trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam hiện nay, mặc dù các ngân 
hàng đang gia tăng nguồn thu từ dịch vụ là nguồn thu phi rủi ro, thì hoạt 
động tín dụng vẫn là lĩnh vực kinh doanh đem lại nguồn thu lớn nhất cho các 
ngân hàng, nhất là các ngân hàng thương mại có quy mô vừa và nhỏ.   
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) là một ngân hàng bậc trung, vừa thoát ra 
khỏi nguy cơ phá sản vào năm 2003 khi mà khoản lỗ lũy kế lên đến 23 tỷ 
đồng và phải dùng vốn điều lệ để cấn trừ lỗ. Đến nay, hoạt động kinh doanh 
của SCB đang phát triển vượt bậc, tất cả các mặt hoạt động đều đang được 
chấn chỉnh để ngày một hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, cũng giống như các ngân 
hàng thương mại Việt Nam khác, tín dụng vẫn là hoạt động đem lại nguồn 
thu chính cho SCB. 
Trong tín dụng không thể loại trừ hoàn toàn các rủi ro tiềm ẩn mà chỉ có thể 
nhận dạng và kiểm soát chúng một cách chặt chẽ để hạn chế đến mức thấp 
nhất tổn thất khi rủi ro xảy ra. 
Do đó đề tài “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 
TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN” được chọn làm luận văn nghiên 
cứu, nhằm đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại SCB với những mặt 
đạt được và nguyên nhân dẫn đến những yếu kém trong hoạt động tín dụng 
để làm cơ sở đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín 
dụng tại Ngân hàng này.  

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 
Luận văn nghiên cứu nhằm đạt ba mục tiêu sau: 
Thứ nhất: Làm rỏ về mặt lý luận: Khái niệm về chất lượng tín dụng, các 
nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng, và ý nghĩa của 
việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. 
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Thứ hai: Phản ánh và đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng 
TMCP Sài Gòn, thành quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục. 
Thứ ba: Trên cơ sở những tồn tại và định hướng phát triển trong tương lai, 
đề ra những giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân 
hàng TMCP Sài Gòn trong quá trình cạnh tranh để hội nhập. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chất lượng của hoạt động tín dụng và việc 
nâng cao chất lượng hoạt động này. 
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tại hoạt động tín dụng của NHTMCP Sài 
Gòn từ năm 2003 đến nay. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 
Đề tài được nghiên cứu bằng phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật 
lịch sử và kết hợp với phương pháp tổng hợp, so sánh nhằm làm nổi bật vấn 
đề và rút ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. 

5. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN:  

− Góp thêm vào những lý luận về tín dụng, lịch sữ phát triển của quan hệ 
tín dụng, chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại và 
các nhân tố tác động đến hoạt động tín dụng. 

− Đánh giá được những tồn tại trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng 
TMCP Sài Gòn, một ngân hàng bậc trung của Việt Nam. 

− Đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại này. 
6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN: 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài kết cấu bởi ba chương với nhiều bảng 
biểu, số liệu minh họa có liên quan. 
Chương 1: Tín dụng và chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại 

trong thời kỳ hội nhập. 
Chương 2: Thực trạng về chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn. 
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CHƯƠNG 1 : 

TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG  

CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  

TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 

 
1.1 TÍN DỤNG: 

1.1.1- Khái niệm và đặc điểm của tín dụng: 

Tín dụng là một phạm trù kinh tế đã tồn tại qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội. 

Nếu hiểu theo nghĩa hẹp thì tín dụng là sự vay mượn trong đó hai chủ thể người đi 

vay và người cho vay sẽ thỏa thuận một thời hạn nợ và mức lãi cụ thể. Nếu hiểu 

theo nghĩa rộng thì tín dụng là sự vận động của các nguồn vốn từ nơi thừa đến nơi 

thiếu. 

Từ tín dụng được sử dụng ngày nay (tiếng Anh: Credit; Pháp: Crédit) xuất phát 

từ gốc la tinh Creditum là lòng tin, là sự tín nhiệm. Ở đây muốn nói về niềm tin mà 

người cho vay hướng về người đi vay khi đem tiền bạc, tài sản ra cho vay, họ phải 

có cơ sở tin rằng người đi vay sẽ hoàn trả nợ đúng hạn. Nói cách khác, để quan hệ 

tín dụng tồn tại đòi hỏi phải tạo lập đuợc niềm tin và đây là cơ sở quan trọng cho 

quan hệ tín dụng hình thành. Như vậy có thể đưa ra khái niệm tổng quát về tín dụng 

như sau: Tín dụng là một quan hệ vay mượn dựa trên nguyên tắc có hoàn trả (cả 

vốn lẫn lãi) sau một thời hạn nhất định. 

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tín dụng: 

Người cho vay Người đi vay 

Vốn (1) 

Vốn + lãi (2) 
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Từ khái niệm và sơ đồ 1.1 cho thấy trong quan hệ tín dụng người cho vay chỉ 

nhượng lại quyền sử dụng vốn sang người đi vay trong một thời hạn nhất định. Tuy 

nhiên người đi vay không có quyền sở hữu vốn ấy nên phải hoàn trả lại cho người 

cho vay khi đến thời hạn đã thỏa thuận. Sự hoàn trả này không chỉ là sự bảo tồn về 

mặt giá trị mà vốn tín dụng còn được tăng thêm dưới hình thức lợi tức. Ở đây, quá 

trình vận động mang tính chất hoàn trả của tín dụng là biểu hiện đặc trưng nhất sự 

khác biệt giữa quan hệ tín dụng và các mối quan hệ kinh tế khác. 

Quan hệ tín dụng dù vận động ở phương thức sản xuất nào, hình thái giá trị 

vốn cho vay là hàng hóa hay tiền tệ thì tín dụng cũng mang ba đặc điểm cơ bản: 

− Chỉ thay đổi quyền sự dụng mà không thay đổi quyền sở hữu vốn tín 

dụng. 

− Có thời hạn tín dụng được xác định do thỏa thuận giữa người cho vay và 

người đi vay. 

− Người sở hữu vốn tín dụng được nhận một phần thu nhập dưới hình thức 

lợi tức. 

1.1.2- Lịch sử phát triển quan hệ tín dụng : 

1.1.2.1. Giai đoạn đầu hình thành: 

Trong thời kỳ tan rã của chế độ Cộng sản nguyên thủy cùng với sự phát triển 

của lực lượng sản xuất, sự phân công lao động xã hội được mở rộng thì quan hệ     

H – T cũng được hình thành và bước đầu phát triển tiền tệ ngày càng thể hiện đầy 

đủ hơn các chức năng của mình. 

Đây chính là những điều kiện tiền đề làm nảy sinh những quan hệ tín dụng.  

Trong thời kỳ này song song với sự hình thành những gia đình cá thể là sự thay đổi 

về cách thức phân phối thu nhập của xã hội. Giờ đây của cải vật chất không còn 

chia đều cho mỗi thành viên trong công xã như trước kia mà có xu hướng: 

− Tập trung giá trị vật chất và tiền tệ vào trong tay một thiểu số người hay 

một vài dòng họ lớn nắm trong tay sức mạnh về tư liệu sản xuất. 
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− Sự bần cùng thiếu thốn thường xuyên về vật phẩm tiêu dùng, tư liệu lao 

động của đại bộ phận các gia đình khác.  

 Như vậy sự khác nhau càng lớn về mức độ thu nhập dẫn đến sự phân hóa 

giai cấp trong xã hội bấy giờ thành kẻ giàu người nghèo. Với thực trạng đó để có 

tiền đóng thuế, nộp tô để bù đắp những thiếu hụt trong nếp sinh hoạt thường ngày 

những người nghèo chẳng còn con đường nào khác hơn là phải vay mượn ở những 

người giàu bằng tiền hoặc hiện vật và thế chấp bằng tư liệu sản xuất và cao hơn nữa 

bằng cả bản thân người đi vay. 

Quan hệ tín dụng ra đời trong giai đoạn này là tín dụng nặng lãi. Đây là hình 

thức tín dụng xuất hiện sớm nhất trong lịch sử phát triển quan hệ tín dụng, đã phát 

triển mạnh mẽ và giữ vị trí chủ yếu trong giai đoạn chế độ chiếm hữu nô lệ và chế 

độ phong kiến, nơi mà nền sản xuất nhỏ giữ địa vị độc tôn. 

Trong quan hệ tín dụng nặng lãi, người đi vay đa số là những người sản xuất 

nhỏ. Họ đi vay để bù đắp những thiếu hụt bất trắc xảy ra trong cuộc sống. Người 

cho vay là những địa chủ, phú nông, tầng lớp quan lại hoặc tăng lữ. 

Ở giai đoạn này, với hoàn cảnh kinh tế - xã hội khó khăn, đời sống những 

người sản xuất nhỏ phải gánh chịu nhiều rủi ro và đứng trước yêu cầu bứt thiết của 

con nợ thì chủ nợ chẳng dại gì mà không nâng lãi suất lên cao ngất. Có thể nói nền 

sản xuất nhỏ là mảnh đất tốt để tín dụng nặng lãi tồn tại và phát triển. 

Mặt khác với lãi suất cho vay rất cao do cung nhỏ hơn cầu nên người đi vay 

chỉ dám sử dụng vào mục đích tiêu dùng phi sản xuất. 

Do đó, trong giai đoạn đầu hình thành và phát triển dưới lớp áo cho vay nặng 

lãi tín dụng không phải là nhân tố kích thích phát triển sản xuất và lưu thông hàng 

hóa. 

1.1.2.2. Giai đoạn từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 18: 

Đến khi CNTB ra đời, quá trình tái sản xuất giản đơn với qui mô hoạt động 

nhỏ hẹp được thay thế dần bằng quá trình tái sản xuất mở rộng với qui mô lớn mạnh 
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cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Với thực tại khách quan đó các nhà tư bản rất cần bổ 

sung thêm vốn nhưng họ không thể sử dụng tiền vay nặng lãi để đáp ứng. Trong 

giai đoạn đầu do chưa đủ sức thủ tiêu ngay tín dụng nặng lãi nên họ đã phải nhờ đến 

nhà nước can thiệp bằng pháp luật và nhờ giáo hội để tuyên truyền thuyết phục các 

tổ chức kinh doanh nặng lãi giảm lãi suất. Tuy nhiên những biện pháp này không 

đạt hiệu quả cao. Do đó, khi giai cấp tư sản đã phát triển đủ sức họ góp vốn lại và 

cho nhau vay với lãi suất vừa phải. Nói cách khác, họ đã thiết lập quan hệ tín dụng 

cho riêng mình và tước đoạt vai trò độc quyền tín dụng của những người cho vay 

nặng lãi và cũng là thời điểm mở đầu cho chặng đường phát triển mới ngày càng 

lớn mạnh của hệ thống tín dụng phục vụ đắc lực cho quá trình tiến bộ xã hội. 

Quan hệ tín dụng mới này được gọi là tín dụng thương mại. Đây là quan hệ 

tín dụng giữa các nhà tư bản trực tiếp kinh doanh, mua bán chịu hàng hóa với nhau. 

Việc mua bán chịu hàng hóa giữa các nhà tư bản có nghĩa là nhà tư bản này đã 

cho nhà tư bản kia vay một lượng giá trị tư bản chứa đựng trong hàng hóa đó, cũng 

giống như cho vay bằng tiền tệ. Bởi vậy, người cho vay đòi hỏi phải được trả lợi 

tức. Giá hàng hóa bán chịu phải cao hơn giá hàng hóa trả tiền ngay, trong đó đã bao 

gồm một khoản lợi tức nhất định. Tuy nhiên mục đích của việc bán chịu trong tín 

dụng thương mại không phải để thu lợi tức mà chủ yếu là để thực hiện giá trị của 

hàng hóa.  

Sự ra đời của tín dụng thương mại bắt nguồn từ tính tất yếu khách quan của 

quá trình tái sản xuất. Do chu kỳ sản xuất và luân chuyển vốn của các nhà tư bản 

thường có sự tách biệt nhất định, từ đó sẽ dẫn tới hiện tượng trong cùng một thời 

điểm, một số nhà tư bản đang có sẵn một lượng hàng cần bán, một số nhà tư bản 

khác lại đang cần mua những hàng hóa ấy, nhưng do chưa tiêu thụ được hàng hóa 

của mình nên không có đủ tiền mặt để thanh toán ngay. Trong trường hợp này, trên 

cơ sở quen biết, tín nhiệm nhau họ có thể thỏa thuận một quan hệ vay mượn. Như 

vậy, người bán có thể giải quyết nhanh lượng hàng của mình, giảm bớt chi phí bảo 
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quản hàng hóa. Ngược lại, người mua mặc dù chưa đủ tiền nhưng vẫn có được hàng 

hóa đưa vào chu kỳ sản xuất mới.  

Trong tín dụng thương mại, tiền chỉ là phương tiện thanh toán, nghĩa là hàng 

hóa được bán không lấy tiền ngay mà lấy một tờ khế ước hẹn đến một kỳ hạn nào 

đó sẽ trả tiền. Để cho đơn giản, tất cả các khế ước đó được gọi chung một loại là kỳ 

phiếu, khi chưa đến kỳ hạn thanh toán có thể dùng để mua hàng hóa, thanh toán các 

khoản nợ bằng cách sang tên kỳ phiếu. Khi cần thiết, người chủ kỳ phiếu có thể đến 

ngân hàng thực hiện việc chiết khấu kỳ phiếu để lấy tiền mặt trước thời hạn. Khi 

đến hạn thanh toán, ngân hàng sẽ thu nợ ở người thụ lệnh. Ngân hàng có thể dùng 

kỳ phiếu đó để cho vay hoặc dựa vào đó để phát hành giấy bạc ngân hàng. Như vậy, 

kỳ phiếu thương mại có thể dùng như tiền tệ trong chức năng phương tiện lưu 

thông, phương tiện thanh toán. Tín dụng thương mại, lưu thông kỳ phiếu tạo điều 

kiện cho lưu thông hàng hóa, cho sự vận động và phát triển của nền kinh tế thị 

trường tư bản chủ nghĩa.  

Mỗi nhà tư bản trong quan hệ tín dụng thương mại vừa là người cho vay vừa là 

người đi vay. Sự vận động của tín dụng thương mại gắn liền với sự vận động của 

hàng hóa, vì đối tượng của tín dụng thương mại là hàng hóa. 

Mặc dù tín dụng thương mại có thể được thực hiện nhanh chóng, đáp ứng kịp 

thời nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, đẩy nhanh vòng quay vốn và nâng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh. Nhưng nó chỉ được thực hiện giữa các doanh nghiệp quen biết, tín 

nhiệm lẫn nhau; quy mô tín dụng bị giới hạn trong khả năng vốn hàng hóa mà họ 

có; cũng như điều kiện kinh doanh và chu kỳ sản xuất giữa người mua và người bán 

không phù hợp.  

Do đó, khi quy mô của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được mở rộng 

hơn đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn hơn thì tín dụng thương mại không đáp ứng được 

đầy đủ nhu cầu vốn. Khi đó, tại các nước tư bản, ngân hàng tư bản được thành lập 

dựa trên cơ sở các hàng vàng và các thương nhân chuyên buôn tiền đúc. Các ngân 

hàng này ngày càng phát triển mạnh mẽ và cho ra đời một quan hệ tín dụng mới là 
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tín dụng ngân hàng. Loại hình tín dụng này đã khắc phục được những hạn chế của 

tín dụng thương mại, tạo điều kiện làm cho nguồn vốn trong nền kinh tế được tận 

dụng triệt để hơn.  

Tín dụng ngân hàng là sự giao dịch về tài sản, trong đó ngân hàng cho vay đối 

với các chủ thể cần vốn trong nền kinh tế. Các chủ thể này cam kết hoàn trả vốn và 

lãi cho ngân hàng theo đúng thời hạn đã thỏa thuận. Đây là mối quan hệ giữa các 

ngân hàng với các tổ chức và cá nhân. Để thực hiện được quan hệ này, ngân hàng 

phải đứng ra huy động vốn bằng tiền và cho vay lại (cấp tín dụng).  

1.1.2.3. Giai đoạn từ cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20: 

Lúc này, cơ chế thị trường đã phát triển vượt bậc ở các nước tư bản, và mối 

quan hệ giao lưu mua bán hàng hóa giữa các nước được mở rộng, tín dụng ngân 

hàng càng phát huy tác dụng và ngày càng đa dạng về hình thức, từ cho vay để sản 

xuất kinh doanh trong nước thuần túy đến việc cho vay sản xuất và xuất khẩu, chiết 

khấu chứng từ, nhập khẩu hàng hóa. 

Tuy nhiên, cơ chế thị trường dù phát triển đến đâu cũng bộc lộ nhiều nhược 

điểm (sự phân hóa giàu nghèo, ô nhiễm môi trường, tính chu kỳ trong phát triển 

kinh tế…). Do đó, đòi hỏi phải có sự điều tiết của Nhà nước và mô hình kinh tế hỗn 

hợp ngày càng chiếm ưu thế ở các nước. Lúc này, một loại tín dụng mới ra đời đó là 

tín dụng nhà nước. Đây là hoạt động vay trả giữa Nhà nước và các chủ thể trong 

nền kinh tế. Khác với các loại hình tín dụng khác, tín dụng nhà nước không phục vụ 

các đối tượng kinh tế đơn thuần mà nhằm vào các đối tượng vừa có tính chất kinh 

tế, vừa có tính chất xã hội để thực hiện vai trò điều tiết kinh tế vĩ mô của nhà nước 

trong từng thời kỳ. Trong giai đoạn đầu, tín dụng nhà nước chủ yếu là các loại tín 

dụng phi kinh tế, nhằm phục vụ mục đích chi tiêu của nhà nước nên hầu như có tính 

cưỡng chế. Khi tín dụng nhà nước chuyển từ chi tiêu sang đầu tư dưới dạng cho vay 

có hoàn trả, tính kinh tế của hoạt động tín dụng nhà nước mới xuất hiện.  

Công cụ của tín dụng nhà nước là trái phiếu. Có nhiều loại trái phiếu. Nếu căn 

cứ vào thời hạn, trái phiếu có 3 loại là ngắn hạn (thời hạn < 1 năm), trung hạn (từ 1 
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đến 3 năm), dài hạn (thời hạn > 3 năm). Nếu căn cứ vào phương thức trả lãi, người 

ta phân thành trái phiếu trả lãi định kỳ và trái phiếu trả lãi cuối kỳ… 

1.1.2.4. Giai đoạn từ đầu thế kỷ 20 đến nay: 

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới, các hình 

thức thức dụng cũng không ngừng phát triển góp phần tập trung được nguồn vốn 

cần thiết cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.  

Bên cạnh tín dụng thương mại truyền thống, tín dụng ngân hàng với nhiều 

hình thức đa dạng (về mục đích sử dụng vốn, về thời hạn cho vay, về phương thức 

hoàn trả...) đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các chủ thể trong nền kinh tế.  Đối với 

các lĩnh vực mà loại tín dụng vì mục tiêu lợi nhuận không thực hiện được do hiệu 

quả thấp hoặc yêu cầu vốn lớn để giải quyết các vấn đề xã hội, quốc phòng thì tín 

dụng nhà nước đảm nhiệm. Trong điều kiện thị trường vốn các nước được quốc tế 

hóa, nhà nước còn có thể phát hành các loại trái phiếu quốc tế nhằm huy động vốn 

ngoại tệ ở nước ngoài. 

Cũng trong giai đoạn này, khi xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng 

xâu rộng thì quan hệ tín dụng quốc tế ra đời. Đây là mối quan hệ tín dụng giữa các 

chính phủ, hoặc các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế, nhằm giúp đỡ lẫn nhau để phát 

triển kinh tế xã hội của một nước hoặc giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội theo 

thỏa thuận của các nước thành viên. 

Trong nền kinh tế hiện đại ngày nay cùng với yêu cầu khách quan của các lĩnh 

vực từ sản xuất – lưu thông – tiêu dùng cá nhân. Hệ thống tín dụng cũng mở rộng 

về phạm vi hoạt động và đa dạng về hình thức cho vay. Từ đó, tín dụng đã và đang 

phát triển như một bộ phận không thể thiếu được trong quá trình phát triển của nền 

kinh tế.    

Nói tóm lại, tín dụng ra đời và phát triển là một tất yếu khách quan đáp ứng nhu cầu 

của nền kinh tế - xã hội. Cùng với sự vận động của nền kinh tế, các loại hình tín 

dụng khác nhau lần lượt ra đời nhằm thực hiện tốt hơn chức năng tập trung và phân 

phối lại vốn tiền tệ trên cơ sở có hoàn trả, từ đó kiểm soát các hoạt động kinh tế. Tất 
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cả các loại hình tín dụng, từ tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng đến tín dụng 

nhà nước và tín dụng quốc tế đều đang tồn tại trong nền kinh tế. Mỗi loại hình tín 

dụng phục vụ cho một nhóm chủ thể riêng nhưng đều đi đến một mục đích chung là 

thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế - xã hội. Phạm vi đề tài này chỉ tập trung 

nghiên cứu về tín dụng ngân hàng và biện pháp nâng cao chất lượng của hoạt động 

tín dụng ngân hàng. 

1.2 CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG : 

1.2.1- Khái niệm chất lượng hoạt động tín dụng : 

Trước khi tìm hiểu về chất lượng hoạt động tín dụng, hãy tìm hiểu về phạm trù 

“chất lượng”. 

Trong bất kỳ nền kinh tế cạnh tranh nào, doanh nghiệp muốn đứng vững trong 

hoạt động kinh doanh thì việc cải thiện chất lượng là điều tất yếu. Trong ba yếu tố: 

chất lượng, giá cả, số lượng thì chất lượng là yếu tố quan trọng nhất, góp phần giữ 

vững uy tín cho chủ doanh nghiệp và tạo điều kiện nâng cao khả năng chiếm lĩnh thị 

trường. 

Phạm trù chất lượng được nhiều tác giả nói đến bằng nhiều cách khác nhau.  

Theo Từ điển tiếng Việt phổ thông: Chất lượng là tổng thể những tính chất, 

thuộc tính cơ bản của sự vật (sự việc) làm cho sự vật (sự việc) này phân biệt với sự 

vật (sự việc) khác. 

Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5814 – 1994 phù hợp với ISO/DIS 8402: 

Chất lượng là tập hợp các đặc tính của một thực thể tạo cho thực thể đó khả năng 

thỏa mãn những nhu cầu đã nêu ra và nhu cầu tiềm ẩn. 

Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp sản xuất hoặc mua sản phẩm 

là để bán lại cho người tiêu dùng. Chính vì vậy cần thiết phải nhìn nhận chất lượng 

của sản phẩm dưới quan điểm của người tiêu dùng: 

- Chất lượng sản phẩm là tập hợp các chỉ tiêu, các đặc trưng thể hiện tính 

năng kỹ thuật hay tính hữu dụng của nó. 
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- Chất lượng sản phẩm được thể hiện cùng với chi phí. Người tiêu dùng 

không dễ gì mua một sản phẩm với bất kỳ giá nào. 

- Chất lượng sản phẩm phải được gắn liền với điều kiện tiêu dùng cụ thể 

của từng người, từng địa phương ... Phong tục tập quán của một cộng đồng có thể 

phủ định hoàn toàn những thứ mà ta có thể cho là “có chất lượng”. 

Từ những phân tích trên ta có thể đưa ra một định nghĩa chất lượng sản phẩm 

như sau: 

Chất lượng sản phẩm là tổng hợp những chỉ tiêu, những đặc trưng của sản 

phẩm thể hiện mức thỏa mãn những nhu cầu trong những điều kiện tiêu dùng nhất 

định. 

Với các đề cập như trên, ta có thể hiểu chất lượng hoạt động tín dụng là tổng 

hợp những chỉ tiêu, đặc trưng đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng (người vay 

tiền), phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của 

ngân hàng. 

 Chất lượng tín dụng thể hiện qua hai khía cạnh : 

− Đối với khách hàng: khoản tín dụng phát ra phải phù hợp với mục đích sử 

dụng của khách hàng, với lãi suất và kỳ hạn nợ hợp lý, thủ tục đơn giản, thuận tiện, 

thu hút được nhiều khách hàng nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc tín dụng. 

− Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội: tín dụng phục vụ sản xuất lưu thông 

hàng hóa; góp phần giải quyết công ăn việc làm, khai thác khả năng tiềm tàng trong 

nền kinh tế, thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung sản xuất, giải quyết tốt mối quan 

hệ giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế. 

Từ đó, có thể rút ra rằng : 

− Chất lượng tín dụng vừa là một khái niệm cụ thể (xem các chỉ tiêu phản 

ánh chất lượng tín dụng ở phụ lục 2), vừa là một khái niệm trừu tượng (thể hiện qua 

khả năng thu hút khách hàng, tác động đến nền kinh tế,…) 
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− Chất lượng tín dụng là một chỉ tiêu tổng hợp, phản ánh mức độ thích nghi 

của NHTM với sự thay đổi của môi trường bên ngoài, cũng như thể hiện sức mạnh 

của một ngân hàng trong quá trình cạnh tranh để tồn tại. 

− Chất lượng tín dụng không tự nhiên sinh ra, nó là kết quả của một quá trình 

kết hợp hoạt động giữa những con người trong một tổ chức, giữa các tổ chức với 

nhau vì mục đích chung. Do đó, để có chất lượng cần có sự quản lý phù hợp. 

1.2.2- Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng : 

 Có hai nhóm nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng: nhóm nhân tố bên 

ngoài (khách quan) và nhóm nhân tố bên trong (chủ quan). Tùy thuộc vào điều kiện, 

hoàn cảnh cụ thể của từng quốc gia, từng NHTM hai nhóm nhân tố này có tác động 

khác nhau đến chất lượng hoạt động tín dụng. 

1.2.2.1. Nhóm nhân tố bên ngoài: 

 Môi trường kinh tế : 

Bản chất của hoạt động ngân hàng thương mại là đi vay để cho vay và cung 

cấp các dịch vụ trong lĩnh vực tài chính tiền tệ. Nói cách khác, ngân hàng thương 

mại dựa vào các nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế để tiến hành cho vay, đáp 

ứng nhu cầu vốn trở lại cho nền kinh tế. Có thể nói đây là một lĩnh vực kinh doanh 

hết sức nhạy cảm. Nó vừa là một nhân tố tác động đến sự phát triển của nền kinh tế, 

nhưng đồng thời mọi biến động của môi trường kinh tế cũng đều ảnh hưởng đến 

hoạt động của các ngân hàng thương mại. Do đó, một nền kinh tế ổn định và phát 

triển sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng, nhất là hoạt động tín dụng. 

Một trong các yếu tố kinh tế tác động mạnh mẽ đến chất lượng tín dụng là 

chu kỳ kinh tế. Trong thời kỳ kinh tế đình trệ, sản xuất kinh doanh bị thu hẹp, hoạt 

động tín dụng gặp khó khăn trên tất cả các lĩnh vực. Nhu cầu tín dụng giảm trong 

thời kỳ này, và nếu có thực hiện thì vốn tín dụng cũng khó có thể sử dụng hiệu quả 

và trả nợ đúng hạn. Ngược lại, trong thời kỳ kinh tế hưng thịnh nhu cầu vốn tín 

dụng tăng cao trong khi những rủi ro gặp phải có thể giảm. Tuy nhiên, cũng không 
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loại trừ trường hợp chạy đua trong sản xuất kinh doanh, nạn đầu cơ tích trữ làm nhu 

cầu vốn tín dụng tăng lên quá mức và có quá nhiều khoản tín dụng được thực hiện. 

Những khoản tín dụng này cũng có thể khó được hoàn trả nếu sự phát triển sản xuất 

kinh doanh không có kế hoạch nói trên dẫn đến khủng hoảng kinh tế.  

 Môi trường pháp lý: 

   Trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh, pháp lý là yếu tố có ý nghĩa 

định hướng cho các doanh nghiệp, đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh ngân 

hàng. Thực hiện đúng các qui định về pháp lý sẽ giúp các ngân hàng giảm thiểu 

được rủi ro có thể làm sụt giảm chất lượng tín dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 

quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

   Ngược lại, nếu các quy định pháp lý không rõ ràng, chồng chéo hoặc trái 

ngược lẫn nhau thì sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt 

động tín dụng nói riêng. 

 Ảnh hưởng của cơ sở hạ tầng đến việc cấp tín dụng: 

Cơ sở hạ tầng tốt là cầu nối giúp nguồn vốn tín dụng đến được những nơi 

có nhu cầu. Đồng thời cũng là điều kiện giúp cho việc kiểm tra sau cho vay được 

thực hiện dể dàng và nhanh chóng, giúp các NHTM có được các biện pháp kịp thời 

nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, từ đó cũng đảm bảo được chất lượng của khoản tín 

dụng.  

 Năng lực kinh doanh của khách hàng: 

   Tín dụng là nhịp cầu nối giữa hoạt động sản xuất kinh doanh của ngân 

hàng với hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật chất và kinh doanh dịch vụ. Do đó, 

mỗi biểu hiện xấu hoặc tốt trong hoạt động kinh doanh của khách hàng đều có 

những ảnh hưởng tương ứng đến hoạt động tín dụng. Khi hoạt động kinh doanh của 

khách hàng có lãi, có xu hướng phát triển, thì khách hàng sẽ có khả năng trả nợ 

ngân hàng, quan hệ tín dụng với ngân hàng khi đó sẽ diễn ra tốt đẹp, cầu nối giữa 

vay và cho vay sẽ thông suốt. 
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   Ngược lại, nếu năng lực kinh doanh của khách hàng thấp, trình độ quản lý 

yếu kém, công nghệ lạc hậu, chiến lược kinh doanh thiếu tính khả thi, hoặc thậm chí 

khách hàng cố tình lừa đảo, sử dụng vốn sai mục đích sẽ dẫn đến hoạt động kinh 

doanh khó khăn, tình hình tài chính mất cân đối, nguy cơ phá sản tăng cao. Khoản 

tín dụng ngân hàng cấp cho khách hàng khi đó chắc chắn có chất lượng kém, khả 

năng dẫn đến nợ khó đòi cao. 

1.2.2.2. Nhóm nhân tố bên trong: 

 Chính sách tín dụng: 

Chính sách tín dụng được xem là kim chỉ nam cho hoạt động tín dụng, 

quyết định sự thành bại của một Ngân hàng. Một chính sách tín dụng đúng đắn, 

thích hợp với điều kiện kinh doanh của Ngân hàng sẽ giúp Ngân hàng thu hút được 

nhiều khách hàng, đảm bảo khả năng sinh lời cho hoạt động tín dụng trên cơ sở 

phân tán rủi ro, tuân thủ pháp luật và đường lối chính sách của nhà nước. 

 Quy trình tín dụng: 

Quy trình tín dụng là những quy định cụ thể trong công tác tín dụng từ 

khâu thẩm định khách hàng, thiết lập hồ sơ tín dụng đến việc giải ngân và thu nợ; 

đồng thời quyền hạn và nhiệm vụ của từng người, từ bộ phận nhân viên đến cấp 

lãnh đạo trong việc giải quyết hồ sơ tín dụng…  

Từng bước, từng khâu trong quy trình tín dụng đều cực kỳ quan trọng, ảnh 

hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của hoạt động tín dụng. Khâu thẩm định 

là khâu quan trọng đầu tiên giúp sàn lọc, lựa chọn ra những khách hàng tốt, những 

dự án đầu tư có hiệu quả để Ngân hàng đầu tư vốn. Khâu thiết lập hồ sơ tín dụng là 

khâu quan trọng kế tiếp, bảo vệ Ngân hàng trong trường hợp khách hàng mất khả 

năng thanh toán và duy trì vị thế được bảo đảm của Ngân hàng đối với tài sản thế 

chấp của người vay. Sau đó, để thu nợ và kết thúc giao dịch về tín dụng, Ngân hàng 

phải thực hiện kiểm tra sau khi cho vay. Đây cũng là một khâu hết sức quan trọng 

giúp Ngân hàng theo dõi diễn biến của khoản vay, sự tuân thủ những thõa thuận và 

tình hình hoạt động kinh doanh của bên vay. Việc sớm phát hiện ra vấn đề của 
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người vay có thể dẫn đến gián đọan lưu chuyển tiền mặt và mất khả năng thanh toán 

có thể cho phép Ngân hàng bảo vệ vị thế của mình trước khi tổn thất lớn xảy ra. 

Sự phối hợp nhịp nhàng các bước trong quy trình tín dụng sẽ tạo điều kiện 

cho vốn tín dụng được luân chuyển bình thường, đúng kế hoạch từ đó góp phần 

đảm bảo chất lượng tín dụng. 

 Kiểm soát nội bộ: 

Đây là biện pháp giúp cho Ban điều hành NHTM biết được tình trạng của 

hoạt động tín dụng cũng như của toàn bộ hoạt động kinh doanh ngân hàng, nhằm 

phát huy những thế mạnh và hạn chế những điểm yếu trong hoạt động của toàn bộ 

ngân hàng. Những biện pháp kịp thời và hiệu quả đều đem lại những phần thưởng 

xứng đáng về chất lượng hoạt động và hiệu quả kinh doanh của hoạt động tín dụng 

nói riêng và hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung. 

 Công tác tổ chức của Ngân hàng: 

Công tác tổ chức của Ngân hàng có khoa học, có chặt chẽ thì mới đảm bảo 

được sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban trong Ngân hàng, từ đó tạo ra chất 

lượng và hiệu quả trong từng hoạt động kinh doanh ngân hàng, trong đó có hoạt 

động tín dụng.  

 Nhân tố con người : 

Một nhân tố nữa ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tín dụng là các chủ 

thể tham gia quan hệ tín dụng cán bộ ngân hàng và người vay tiền. 

Tín dụng là hoạt động được thực hiện trên cơ sở lòng tin, và sự tín nhiệm. 

Điều đó có nghĩa là quan hệ tín dụng là sự kết hợp của ba yếu tố: nhu cầu của khách 

hàng, khả năng của ngân hàng và tín nhiệm lẫn nhau giữa ngân hàng và khách hàng. 

Sự tín nhiệm của ngân hàng đối với khách hàng càng cao thì càng thuận lợi cho việc 

vay vốn. 
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Tuy nhiên, khi sự tín nhiệm này bị lợi dụng, ngân hàng quá tin tưởng vào 

khách hàng mà không có sự thẩm định kỹ lưỡng trước khi cho vay, thì chắc chắn 

khoản tín dụng cấp ra có chất lượng kém và rủi ro cao. 

Một trường hợp nữa liên quan đến yếu tố con người dẫn đến chất lượng tín 

dụng kém là bộ phận thẩm định không đủ năng lực để đánh giá một cách chính xác 

về khách hàng và khoản vay. Tuy nhiên, lúc này phải xem xét thêm về công tác đào 

tạo và chiến lược phát triển con người của ngân hàng. 

Ngoài ra, còn có vấn đề lừa đảo trong hoạt động tín dụng, bộ phận thẩm 

định cấu kết với khách hàng tranh thủ kẻ hở để rút vốn của ngân hàng. Lúc này 

khoản tín dụng có chất lượng kém và hầu như không thể thu hồi, nếu có cũng tốn 

nhiều chi phí và thời gian của ngân hàng.  

 Công nghệ: 

Bên cạnh các yếu tố đã được nêu ở trên, công nghệ cũng là một yếu tố 

không kém phần quan trọng tạo nên chất lượng trong hoạt động tín dụng.  

Công nghệ hiện đại, một mặt giúp đáp ứng kịp thời và nhanh chóng nhu 

cầu của khách hàng trong mọi mặt dịch vụ, mặt khác giúp các cấp quản lý NHTM 

nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động tín dụng nhằm điều chỉnh kịp thời cho phù hợp 

với tình hình thực tế nhằm thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu của khách hàng.  

Nói tóm lại, tín dụng là một trong những hoạt động mang lại nguồn thu lớn và quan 

trọng đối với ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, nói đến tín dụng là nói đến rủi ro. 

Các ngân hàng thương mại không thể loại trừ hoàn toàn rủi ro tín dụng mà chỉ có 

thể kiểm soát để giảm thiểu chúng. Do đó, việc tổ chức quản lý và kiểm soát tín 

dụng một cách bài bản và có hệ thống sẽ giúp các NHTM quản trị được rủi ro, nâng 

cao chất lượng hoạt động tín dụng và tối đa hóa kết quả hoạt động kinh doanh của 

ngân hàng. Những vấn đề trong nội bộ ngân hàng như việc hoạch định chính sách 

tín dụng, thiết lập quy trình tín dụng, tổ chức kiểm tra kiểm soát nội bộ, công tác tổ 

chức - nhân sự, và nền tảng công nghệ phải được thực hiện thật tốt để hạn chế 

những yếu kém từ bên trong, từ đó hạn chế những tác động từ bên ngoài một cách 
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hiệu quả nhất. Trong mỗi thời kỳ nhất định, khi nhu cầu khách hàng thay đổi, môi 

trường kinh doanh thay đổi, nếu các ngân hàng thương mại có chính sách quản lý và 

kiểm soát tín dụng phù hợp thì chất lượng tín dụng sẽ được đảm bảo, nâng cao khả 

năng cạnh tranh cũng như củng cố được chỗ đứng của NHTM đó trong thương 

trường. 

1.3 Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA HOẠT ĐỘNG 

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ: 

Càng ngày khối lượng vốn tín dụng qua hệ thống ngân hàng không ngừng tăng 

lên. Từ thập niên 80 trở lại đây tự do hóa tài chính đã đẩy nhanh tốc độ luân chuyển 

các dòng vốn, mối tương quan giữa khối lượng tư bản và khối lượng mậu dịch quốc 

tế từ tỷ lệ 10:1 của năm 1980 đã tăng lên 60:1 của năm 1992. Nếu tổng khối lượng 

vốn luân chuyển trong những năm 1973-1983 chỉ từ mức 10 – 20 tỷ USD/ngày, thì 

năm 1992 khoảng 880 – 900 tỷ USD/ngày, đến năm 1995 con số này là 1400 tỷ 

USD và hiện nay lên đến mức 2000 tỷ USD/ngày. Sự luân chuyển dòng vốn này 

ngày càng được thực hiện qua mạng lưới thanh toán ngân hàng trên toàn cầu. Theo 

ước tính, khối lượng vốn chảy qua hệ thống ngân hàng tăng từ 5000 tỷ USD năm 

1980 lên 35000 tỷ USD năm 1992, và lên đến 83000 tỷ USD năm 2000, đã làm gia 

tăng nhanh chóng nguồn vốn huy động cho ngân hàng. 

Vốn huy động không ngừng tăng lên là điều kiện tiền đề giúp cho hệ thống 

ngân hàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho nền kinh tế thế giới nói chung và của 

mỗi quốc gia nói riêng thông qua hoạt động cấp tín dụng. Khi chất lượng của hoạt 

động này được đảm bảo, tín dụng ngân hàng sẽ thực hiện tốt vai trò tích cực của 

mình đối với nền kinh tế, đối với xã hội, cũng như đối với sự tồn tại và phát triển 

của ngân hàng. 

 Đối với nền kinh tế: 

Khi chất lượng tín dụng được đảm bảo, nói cách khác là cho vay đúng và đủ sẽ 

giải được cơn khát vốn của các doanh nghiệp trong quá trình mở rộng sản xuất kinh 

doanh. Cùng với việc thẩm định đúng bản chất và nhu cầu thực sự của các doanh 
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nghiệp, ngân hàng có thể tư vấn và góp phần làm lành mạnh hóa cơ cấu tài chính 

của khách hàng, một mặt giúp giảm áp lực thanh toán khi đến hạn cho khách hàng, 

mặt khác giúp ngân hàng thu hồi được nợ đã cho vay. Từ đó góp phần thúc đẩy sản 

xuất và lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Đảm bảo chất lượng tín dụng là điều kiện để ngân hàng làm tốt vai trò trung 

tâm thanh toán. Khi các khoản cho vay được thu hồi kịp thời và nhanh chóng sẽ làm 

gia tăng vòng quay vốn tín dụng. Nghĩa là với một lượng tiền như cũ, có thể thực 

hiện số lần giao dịch lớn hơn, từ đó tại điều kiện tiết kiệm tiền trong lưu thông và 

cũng cố sức mua của đồng tiền. 

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, trước tiên phải tăng đầu tư. Muốn vậy, hệ 

thống ngân hàng phải giảm lãi suất cho vay, tăng nguồn cung vốn tín dụng và đẩy 

tiền ra lưu thông. Động thái này cũng sẽ làm gia tăng lạm phát. Từ đó ta thấy tín 

dụng cũng là một nguyên nhân tiềm ẩn của lạm phát. Tuy nhiên, nếu chất lượng tín 

dụng được đảm bảo, cho vay đúng số lượng, đúng nhu cầu sẽ hạn chế việc mở rộng 

quy mô tín dụng quá mức, vừa kiểm soát được lạm phát vừa kích thích tăng trưởng 

kinh tế. 

Chất lượng tín dụng còn góp phần lành mạnh hóa quan hệ tín dụng. Và các 

khoản tín dụng có chất lượng sẽ là công cụ đắc lực để thực hiện các chủ trương của 

Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế - xã hội trong từng ngành, lĩnh vực. 

 Đối với NHTM: 

Đảm bảo chất lượng tín dụng là tiền đề giúp NHTM nâng cao hiệu quả kinh 

doanh, tạo ra đội ngủ nhân viên chuyên nghiệp hóa (tính nghề, tính kỹ luật và tính 

đồng đội) có thể làm việc trong trong điều kiện hội nhập tốt hơn. Điều này đòi hỏi 

ngân hàng phải nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng, chú trọng công tác 

đánh giá rủi ro khách hàng khi cho vay. 

Chất lượng tín dụng giúp cải thiện tình hình tài chính của ngân hàng, lành 

mạnh hóa danh mục cho vay, nâng cao tiềm lực và vị thế cạnh tranh của ngân hàng 

trong quá trình hội nhập. 
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Chất lượng tín dụng giúp ngân hàng có được những khách hàng trung thành và 

nguồn thu ổn định tạo điều kiện cho sự tồn tại lâu dài của ngân hàng. 

Nói tóm lại, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng là hoạt động cần thiết có 

ý nghĩa cực kỳ quan trọng tác động đến cả nền kinh tế và bản thân NHTM. 

1.4 NGUYÊN TẮC QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ NỢ XẤU (NGUYÊN TẮC 

BASEL): 

1.4.1. Giới thiệu sơ lược về Basel: 

Basel là yêu cầu về an toàn vốn do các ngân hàng thuộc các nước G10 khởi 

xướng và được Ủy ban quản lý Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) ban hành lần 

đầu tiên vào năm 1988, xuất phát từ những cuộc khủng hoảng về tiền tệ quốc tế và 

thị trường ngân hàng, mà đáng chú ý nhất là sự sụp đổ của Ngân hàng Herstatt ở 

Tây Đức vào thời điểm đó. Do tính thiết thực của nó nên cộng đồng các tổ chức tài 

chính, ngân hàng của hơn 100 nước khác cùng hưởng ứng. Để phù hợp với những 

thay đổi lớn của thị trường, Basel đã được cải tiến và sửa đổi lần thứ hai (Basel II). 

Ủy ban Basel bao gồm thống đốc Ngân hàng Trung ương của nhóm G10 như 

Bỉ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Hà Lan, Thụy Điển, Anh, Mỹ và một số nước có 

hệ thống ngân hàng lớn mạnh hàng đầu thế giới.  

Ủy ban Basel tổ chức họp thường xuyên tại trụ sở Ngân hàng thanh toán quốc 

tế (BIS) tại Washington (Mỹ) hoặc tại thành phố Basel (Thụy Sĩ).Ban thư ký cho 

Ủy ban này là có trụ sở làm việc tại Washington (Mỹ).  

Quan điểm của Ủy ban Basel: Sự yếu kém trong hệ thống ngân hàng của một 

quốc gia, dù là quốc gia phát triển hay đang phát triển, có thể đe dọa đến sự ổn định 

tài chính cho cả nội bộ quốc gia đó và trên trường quốc tế. Nhu cầu cần nâng cao 

sức mạnh của hệ thống tài chính nhất thiết phải được nhiều quốc gia, tổ chức trên 

thế giới nói chung và Ủy ban Basel nói riêng quan tâm. 

Ủy ban Basel đã hoạt động nhiều năm để thực hiện mục tiêu của quan điểm 

này, dưới hình thức trực tiếp và gián tiếp thông qua mối liên hệ với chuyên gia về 
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giám sát nghiệp vụ ngân hàng ở các quốc gia khác nhau trên toàn cầu. Từ chỗ là 

diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, hợp tác quốc tế về thanh tra và giám sát ngân hàng, 

Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng ngày nay đã trở thành cơ quan xây dựng và 

phát triển các chuẩn mực ngân  hàng được quốc tế công nhận. Các tiêu chuẩn này 

trên thực tế đã và đang trở thành những tiêu chuẩn mang tính thông lệ quốc tế trong 

hệ thống ngân hàng, đóng vai trò quan trọng trong công tác giám sát hoạt động ngân 

hàng trên toàn thế giới. 

1.4.2. Các nguyên tắc về phòng ngừa nợ xấu: 

 Các nguyên tắc xây dựng môi trường tín dụng thích hợp: 

Nguyên tắc 1: Mỗi ngân hàng cần xây dựng chiến lược về rủi ro tín dụng 

(chấp nhận một tỷ lệ nợ xấu) và các chính sách về rủi ro tín dụng chính. Chiến lược 

hoạt động ngân hàng phản ánh mức độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng với mức sinh 

lời nhất định mà ngân hàng kỳ vọng. 

Chiến lược chấp nhận một tỷ lệ nợ xấu cần đáp ứng các mục tiêu về chất lượng 

tín dụng, thu nhập và tăng trưởng. Mỗi ngân hàng, bất kể quy mô như thế nào đều 

hoạt động kinh doanh với mục tiêu sinh lời và do vậy phải quyết định sự đánh đổi 

giữa rủi ro và lợi nhuận trong các hoạt động, có tính đến yếu tố chi phí vốn. Đồng 

thời, chiến lược này cũng phải tính đến khía cạnh chu kỳ kinh tế và sự dịch chuyển 

trong cơ cấu và chất lượng của toàn bộ danh mục đầu tư tín dụng. 

Nguyên tắc 2: Ban Tổng Giám đốc (Giám đốc) cần có trách nhiệm thực hiện 

chiến lược chấp nhận một tỷ lệ nợ xấu được Hội đồng quản trị phê duyệt, phát triển 

các chính sách, thủ tục nhằm phát hiện, đo lường, theo dõi và kiểm soát nợ xấu. Các 

chính sách và thủ tục này cần nhằm vào rủi ro nợ xấu phát sinh trong mọi hoạt động 

của ngân hàng, ở cấp độ từng khoản tín dụng cũng như toàn bộ danh mục đầu tư. 

Một yếu tố chính để hoạt động ngân hàng an toàn và lành mạnh là xây dựng và 

thực hiện tốt các chính sách và thủ tục bằng văn bản liên quan đến việc xác định, đo 

lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro tín dụng. Các chính sách thủ tục thực hiện tốt sẽ 

cho phép ngân hàng: 
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i. Duy trì các tiêu chí cấp tín dụng lành mạnh; 

ii. Theo dõi và kiểm soát rủi ro tín dụng; 

iii. Đánh giá đúng các cơ hội kinh doanh mới; 

iv. Xác định và quản lý các khoản nợ có vấn đề. 

Nguyên tắc 3: Các ngân hàng cần xác định và quản lý rủi ro tín dụng trong 

mọi sản phẩm và hoạt động của mình. Đối với các sản phẩm và hoạt động mới, 

ngân hàng cần xây dựng biện pháp quản lý rủi ro và kiểm soát phù hợp trước khi 

đưa vào sử dụng hoặc triển khai và phải được HĐQT phê duyệt.  

 Các nguyên tắc thực hiện cấp tín dụng lành mạnh:  

Nguyên tắc 4: Các tiêu chí cấp tín dụng của Ngân hàng phải rõ ràng, và phải 

chỉ rõ thị trường mục tiêu. Đồng thời, Ngân hàng phải hiểu biết rõ về khách hàng 

vay vốn cũng như mục đích và cơ cấu của khoản tín dụng. 

Việc xây dựng các tiêu chí cấp tín dụng lành mạnh, được xác định rõ ràng là 

cực kỳ quan trọng để phê duyệt tín dụng. Các tiêu chí này cần xác định rõ đối tượng 

khách hàng đủ tiêu chuẩn được cấp, các loại hình tín dụng, các điều khoản và điều 

kiện cấp tín dụng. 

Nguyên tắc 5: Ngân hàng cần xây dựng các hạn mức (giới hạn) tín dụng cho 

từng khách hàng và nhóm khách hàng vay vốn để tạo ra các loại hình rủi ro tín dụng 

khác nhau nhưng có thể so sánh và theo dõi được trong sổ sách kế toán.  

Giới hạn tín dụng là rất quan trọng trong quản lý hồ sơ rủi ro tín dụng hoặc 

trong đối tác của một ngân hàng. Để có hiệu quả, giới hạn này cần mang tính bắt 

buộc và không đi theo nhu cầu khách hàng. 

Nguyên tắc 6: Cần có quy trình rõ ràng trong việc phê duyệt các khoản tín 

dụng mới cũng như sửa đổi, gia hạn và tái tài trợ các khoản tín dụng hiện tại, gắn 

trách nhiệm của cán bộ liên quan trong các khâu của quy trình tín dụng vào công 

việc để bảo đảm việc ra quyết định tín dụng đúng đắn. 
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Nguyên tắc 7: Việc cấp tín dụng cần thực hiện trên cơ sở giao dịch công bằng 

giữa các bên. Đặc biệt là đối với các khoản tín dụng cho các công ty và cá nhân có 

liên quan phải được phê duyệt trên cơ sở ngoại lệ, cần được theo dõi cẩn thận và 

triển khai các bước cần thiết để kiểm soát nhằm loại trừ rủi ro. Vì trong trường hợp 

này, rủi ro đạo đức có thể phát sinh trong quá trình cấp tín dụng. 

Việc gia hạn tín dụng cần được thực hiện theo các tiêu chí và trình tự cụ thể, rõ 

ràng. Việc này cần tạo ra hệ thống hồ sơ chứng từ nhằm tăng cường việc ra quyết 

định tín dụng đúng đắn.  

 Các nguyên tắc duy trì một quá trình quản lý, đo lường và theo dõi tín dụng 

phù hợp: 

Nguyên tắc 8: Các ngân hàng cần có hệ thống quản lý một cách cập nhật đối 

với danh mục đầu tư có rủi ro tín dụng.  

Quản lý tín dụng là một yếu tố quan trọng trong duy trì sự hoạt động an toàn 

và lành mạnh của ngân hàng. Khi đã cấp tín dụng, trách nhiệm của bộ phận kinh 

doanh kết hợp với đội ngũ hỗ trợ quản lý tín dụng là phải đảm bảo việc khoản tín 

dụng được duy trì. Việc này gồm cập nhật hồ sơ tín dụng, thu thập thông tin tài 

chính hiện hành, gửi đi các thông báo về gia hạn và dự thảo các văn bản như hợp 

đồng vay. 

Nguyên tắc 9: Ngân hàng cần có hệ thống theo dõi điều kiện từng khoản tín 

dụng, bao gồm việc xác định mức độ đầy đủ của dự phòng và dự trữ.  

Các ngân hàng cần phát triển và triển khai các thủ tục toàn diện và hệ thống 

thông tin để theo dõi điều kiện của từng khoản tín dụng trong các danh mục đầu tư 

của ngân hàng. Những thủ tục này cần quy định rõ các tiêu chí nhằm phát hiện các 

khoản mục có phát sinh vấn đề. 

Các cán bộ cần có trách nhiệm theo dõi chất lượng tín dụng, bảo đảm rằng 

thông tin phù hợp được chuyển tới người có trách nhiệm xếp hạng rủi ro nội bộ, 
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theo dõi thường xuyên tài sản thế chấp và bảo lãnh để có thể có những biện pháp 

kịp thời trước khi rủi ro tín dụng xảy ra. 

Nguyên tắc 10: Áp dụng hệ thống xếp hạng rủi ro tín dụng nội bộ trong quản 

lý rủi ro tín dụng. Đây là một phương tiện hữu ích nhằm phân biệt mức độ rủi ro tín 

dụng trong các sản phẩm có tiềm năng rủi ro của ngân hàng. Do tầm quan trọng 

trong việc xác định chất lượng khoản tín dụng, hệ thống này phải nhất quán với bản 

chất, quy mô và mức độ phức tạp của các hoạt động ngân hàng. 

Nguyên tắc 11: Ngân hàng cần có hệ thống thông tin và các kỹ thuật phân tích 

để đo lường được rủi ro tín dụng trong mọi hoạt động nội bảng và ngoại bảng. Hệ 

thống thông tin quản lý phải cung cấp đầy đủ thông tin về cơ cấu của danh mục đầu 

tư tín dụng, bao gồm cả việc xác định sự tập trung rủi ro.  

Nguyên tắc 12: Ngân hàng cần phải có hệ thống theo dõi cơ cấu và chất lượng 

của toàn bộ danh mục đầu tư tín dụng. 

Khi danh mục đầu tư của ngân hàng có mức độ tập trung cao cho (i) một đối 

tác, (ii) một nhóm các đối tác có liên quan, (iii) một ngành hay lĩnh vực kinh tế đặc 

biệt, (iv) một khu vực địa lý, (v) một nước hay một nhóm nước có nền kinh tế liên 

quan với nhau, (vi) một loại hình tính dụng, hoặc (vii) một loại tài sản thế chấp. Sự 

tập trung rủi ro không chỉ tập trung áp dụng đối với việc cho vay mà toàn bộ các 

hoạt động ngân hàng có liên quan đến rủi ro khách hàng. Mức độ tập trung cao đặt 

ra rủi ro cho ngân hàng đối với những thay đổi bất lợi trong lĩnh vực mà các khoản 

tín dụng đó tập trung.  

Nguyên tắc 13: Ngân hàng cần tính đến các thay đổi trong tương lai về các 

điều kiện kinh tế khi đánh giá từng khoản tín dụng và danh mục đầu tư tín dụng, và 

phải đánh giá mức độ rủi ro tín dụng trong điều kiện phức tạp.    

Một yếu tố quan trọng trong quản lý rủi ro tín dụng liên quan đến việc thảo 

luận vấn đề gì có thể xảy ra với từng khoản tín dụng và trong danh mục đầu tư, 

đồng thời đưa thông tin này vào phân tích mức độ đầy đủ về các vấn đề liên quan 

đến vốn và dự phòng. Cần xem xét mối liên kết giữa các nhóm rủi ro khác nhau có 
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khả năng xảy ra. Ba lĩnh vực mà ngân hàng có thể kiểm tra và xem xét là: (i) suy 

thoái kinh tế hay ngành; (ii) các sự kiện rủi ro thị trường; và (iii) các điều kiện về 

thanh khoản.  

 Các nguyên tắc nhằm bảo đảm kiểm soát đầy đủ đối với nợ xấu 

Nguyên tắc 14: Ngân hàng cần xây dựng hệ thống đánh giá cập nhật và độc 

lập về các quá trình quản lý rủi ro tín dụng. 

Do nhiều cá nhân trong ngân hàng được trao quyền cấp tín dụng nên ngân 

hàng cần có hệ thống đánh giá và báo cáo nội bộ để quản lý các danh mục đầu tư. 

Việc đánh giá tín dụng nội bộ phải được thực hiện độc lập với bộ phận kinh 

doanh về từng khoản tín dụng cũng như chất lượng của toàn bộ danh mục đầu tư.  

Nguyên tắc 15: Ngân hàng cần xây dựng hệ thống và tăng cường kiểm soát 

nội bộ và các hoạt động khác nhằm phát hiện các lĩnh vực có yếu kém trong quá 

trình quản lý rủi ro tín dụng, và báo cáo kịp thời cho các cấp lãnh đạo về các vi 

phạm chính sách, thủ tục và giới hạn tín dụng.  

Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng là duy trì rủi ro tín dụng của ngân hàng trong 

phạm vi nhất định do HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đề ra. Việc thực hiện kiểm 

soát nội bộ sẽ giúp đảm bảo các rủi ro tín dụng không vượt quá mức mà ngân hàng 

có thể chấp nhận được.  

Nguyên tắc 16: Ngân hàng cần có hệ thống khác phục sớm đối với khoản tín 

dụng xấu, quản lý các khoản tín dụng có vấn đề. 

Một lý do để xây dựng quá trình đánh giá tín dụng nhằm phát hiện các khoản 

tín dụng đang xấu đi hay có vấn đề. Sự sụt giảm chất lượng tín dụng cần được phát 

hiện sớm để có những giải pháp cải thiện chất lượng của khoản tín dụng. 

Các chính sách rủi ro tín dụng của ngân hàng cần chỉ rõ cách thức quản lý các 

khoản tín dụng có vấn đề. Trách nhiệm đối với các khoản tín dụng này có thể được 

giao cho bộ phận tiếp thị hay bộ phận xử lý nợ hoặc kết hợp giữa hai bộ phần này, 

tùy theo quy mô và bản chất của mỗi khoản tín dụng. 
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Nguyên tắc 17:  Các cơ quan giám sát cần tiến hành đánh giá độc lập về chiến 

lược, chính sách, thủ tục liên quan đến việc cấp tín dụng và quản lý liên tục danh 

mục đầu tư của ngân hàng. Sau đó thông báo cho Ban lãnh đạo ngân hàng biết về sự 

yếu kém của hệ thống, sự tập trung rủi ro quá mức, việc phân loại các khoản tín 

dụng có vấn đề và ước tính các khoản dự phòng bổ sung và ảnh hưởng đến khả 

năng sinh lời của ngân hàng. 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 1 

Tín dụng là quan hệ vay mượn dựa trên nguyên tắc có hoàn trả (cả vốn lẫn lãi) 

sau một thời gian nhất định. Với ba đặc điểm cơ bản là chỉ thay đổi quyền sử dụng 

mà không thay đổi quyền sở hữu vốn tín dụng; thời hạn tín dụng được xác định rõ 

ràng; người sở hữu vốn tín dụng được nhận một phần thu nhập dưới hình thức lợi 

tức, các quan hệ tín dụng đã được hình thành và phát triển mạnh mẽ cả về hình thức 

tín dụng lẫn chất luợng các khoản tín dụng theo từng thời kỳ phát triển của lịch sử, 

đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế. 

Bên cạnh việc gia tăng về khối lượng tín dụng, càng ngày người ta càng quan 

tâm đến chất lượng của các khoản tín dụng được cấp phát. Vừa chịu tác động của 

các yếu tố kinh tế vĩ mô, vừa chịu tác động của các nhân tố trong nội bộ ngân hàng, 

một khoản tín dụng được xem là có chất lượng khi đáp ứng được tối đa nhu cầu của 

khách hàng, đảm bảo hiệu quả hoạt động của ngân hàng và góp phần phát triển kinh 

tế. Do đó việc nâng cao chất lượng tín dụng là cần thiết. Điều này đòi hỏi các 

NHTM phải có cơ chế, chính sách quản lý hoạt động tín dụng thích hợp và hiệu quả 

phù hợp với các quy định của NHNN và thông lệ quốc tế. 
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CHƯƠNG 2  

THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 

TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN 

 
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN: 

2.1.1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn: 

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), tiền thân là Ngân hàng thương 

mại cổ phần Quế Đô, được thành lập vào ngày 06/06/1992 theo quyết định số 

00018/NH-GP của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam, với số vốn điều lệ ban 

đầu là 10 tỷ đồng. 

Sau hơn mười năm hoạt động, ngân hàng TMCP Quế Đô thua lỗ nặng nề kéo 

dài và lâm vào tình cảnh đứng trước bờ vực phá sản, khoản lỗ lũy kế của ngân hàng 

lên đến 23 tỷ đồng, nợ khó đòi (có khả năng mất vốn) 45 tỷ đồng, yếu kém trên cả 

hai lĩnh vực cho vay và huy động. Đội ngũ nhân viên vừa yếu, vừa thiếu. Cả ngân 

hàng có tổng cộng 87 nhân viên, trong đó chỉ có 5 người có trình độ Đại học Ngân 

hàng. Hoạt động kinh doanh vô cùng khó khăn và bị giám sát chặt chẽ bởi NHNN.   

Tuy nhiên, với quyết tâm vực dậy ngân hàng, Hội đồng quản trị và Ban điều 

hành đã có nhiều hành động thiết thực và kịp thời như: đổi tên Ngân hàng TMCP 

Quế Đô thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) theo quyết định số 336/QĐ-

NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; thanh lọc đội ngũ nhân viên yếu kém; 

cải tiến đổi mới sản phẩm, sắp xếp lại bộ máy tổ chức; đổi mới công nghệ ngân 

hàng,… không những đã cứu sống được Ngân hàng mà còn ngày một khẳng định 

tên tuổi của Ngân hàng TMCP Sài Gòn trên thị trường tài chính Việt Nam.  

Từ năm 2004, hoạt động kinh doanh của SCB bắt đầu có nhiều nét khởi sắc, 

tình hình tài chính từng bước được lành mạnh hóa và kinh doanh có lãi liên tục, 

năm sau cao hơn năm trước với hàng loạt các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh đều có 
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mức tăng trưởng cao, ổn định và vượt xa so với kế hoạch do Hội đồng quản trị đề 

ra. Mỗi năm, SCB chia cổ tức từ 8 – 12%/năm. 

2.1.2. Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn trong thời gian qua: 

2.1.2.1. Về phát triển mạng lưới: 

Trong những năm đầu từ khi chuyển đổi từ Ngân hàng TMCP Quế Đô sang 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn, mạng lưới hoạt động rất mỏng, chỉ có một vài chi 

nhánh, phòng giao dịch tập trung toàn bộ tại Tp.HCM. Từ năm 2005, mạng lưới 

hoạt động của SCB mới bắt đầu được mở rộng. Ngoài Hội Sở chính tại Tp.HCM, 

đến cuối năm 2005, SCB có 12 chi nhánh và phòng giao dịch tại Hà Nội, Tp.HCM 

và An Giang. Sang năm 2006, số lượng chi nhánh và phòng giao dịch đã tăng lên 

đến số lượng 21, được phân bổ rải rác từ Bắc vào Nam.  

BIỂU ĐỒ 2.1: TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CỦA SCB QUA CÁC 
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(Nguồn: tổng hợp, báo cáo thường niên 2004, 2005, 2006 của SCB) 

Để có đủ nhân lực đáp ứng cho quá trình phát triển, SCB đã đưa ra nhiều chính 

sách đãi ngộ hợp lý. Đội ngũ nhân viên của SCB cũng từ đó ngày một lớn mạnh về 

mặt số lượng và nâng cao về mặt chất lượng. Năm 2006, số lượng nhân viên có 

trình độ đại học và trên đại học chiếm 61% tổng số cán bộ nhân viên, tăng 6% so 

với năm 2005 và tăng đáng kể so với năm 2003.  
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BIỂU ĐỒ 2.2: TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC QUA CÁC NĂM 
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(Nguồn: tổng hợp, báo cáo thường niên 2004, 2005, 2006 của SCB) 

2.1.2.2. Về hoạt động kinh doanh: 

 Tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn 

 Nguồn vốn 

− Vốn điều lệ: Năm 2006, SCB đã tăng vốn điều lệ hơn 2 lần, nâng từ 

mức 271 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng, đồng thời phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 

1.000 tỷ đồng vào tháng 11/2006, và sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu vào tháng 

12/2007. Nguồn vốn này sẽ giúp SCB nâng cao năng lực tài chính, tạo điều kiện 

đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phát triển công nghệ, mở rộng mạng lưới, tạo đà thúc đẩy 

SCB phát triển bền vững trong tương lai. Sự tăng trưởng vốn điều lệ của SCB qua 

các năm thể hiện qua bảng 2.1 (xem phụ lục 01) 

− Vốn huy động:   

Nguồn vốn huy động của SCB bao gồm: tiền gửi từ các tổ chức kinh tế, 

dân cư, các TCTD khác, và phát hành giấy tờ có giá. 

Vốn huy động từ việc phát hành giấy tờ có giá chủ yếu nhằm mục đích bổ 

sung vốn điều lệ cho SCB, trong đó tập trung vào việc xây dựng và củng cố cơ sở 

hạ tầng, thay đổi công nghệ, nhằm tăng năng lực cạnh tranh của SCB trong khối các 

NHTMCP. 



 
37 

Nguồn vốn vốn huy động từ tiền gửi của các TCKT (xem bảng 2.2 - phụ 

lục 1), dân cư và tiền gửi của các TCTD chủ yếu để đáp ứng hoạt động kinh doanh 

trong từng thời kỳ của SCB. Trong đó, tiền gửi của các TCTD tại SCB ngày càng 

chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động, chứng tỏ rằng SCB đã dần dần 

tạo được uy tín đối với các ngân hàng bạn. Chính nguồn vốn ngắn hạn này là nguồn 

vốn để cho vay và đầu tư, tạo ra lợi nhuận đáng kể cho SCB qua các năm. 

Để thu hút nguồn vốn của các tổ chức kinh tế và dân cư, SCB đã đưa ra 

nhiều sản phẩm tiền gửi hết sức đa dạng, phong phú như tiền gửi thanh toán, tiền 

gửi tiết kiệm, tiền gửi có thời hạn hoặc không thời hạn, với các loại tiền VNĐ hoặc 

USD. Có một số sản phẩm đã đạt được cúp vàng “Sản phẩm uy tín chất lượng” (sản 

phẩm “tiết kiệm dành cho người 50 tuổi trở lên” và “tiết kiệm tích lũy”).  

  Biểu đồ 2.3: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SỰ TĂNG TRƯỞNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG 
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(Nguồn: báo cáo thường niên 2004, 2005, 2006, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 

07/2007của SCB) 

− Vốn vay:  

Ngoài hai nguồn vốn chính là vốn điều lệ và vốn huy động, SCB còn đi vay 

từ NHNN và các TCTD khác. Tuy nhiên, nguồn vốn này chiếm tỷ trọng thấp trong 

tổng nguồn vốn của SCB.    
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 Sử dụng nguồn 

Với các nguồn như trên, SCB đã sử dụng khá hiệu quả vào hoạt động kinh 

doanh của mình, trong đó chủ yếu là hoạt động cấp tín dụng. 

Với mục tiêu đa dạng hoá các sản phẩm tín dụng đáp ứng được nhu cầu 

vay vốn của mọi đối tượng khách hàng, cùng với các chính sách ưu đãi như: hỗ 

trợ phí bảo hiểm đối với tài sản bảo đảm trong suốt thời gian vay; giảm lãi suất 

khi doanh thu chuyển về đạt yêu cầu so với cam kết; tư vấn đầu tư miễn phí cho 

các doanh nghiệp mới thành lập; miễn phí chuyển tiền, phí kiểm đếm, phí thông 

báo L/C, nên chỉ trong một thời gian ngắn từ khi chuyển đổi, SCB đã thu hút được 

một lượng khách hàng đáng kể, đặc biệt có nhiều khách hàng thân thiết. Dư nợ tín 

dụng tăng nhiều qua các năm từ năm 2003 đến nay (bảng 2.3-phụ lục 1). 

Biểu đồ 2.4: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SỰ TĂNG TRƯỞNG DƯ NỢ TÍN DỤNG 
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(Nguồn: báo cáo thường niên 2004, 2005, 2006, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 

07/2007của SCB) 

Ngoài các sản phẩm tín dụng thông thường, tháng 5/2006, SCB đã đưa ra thị 

trường tiền tệ một sản phẩm mới, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho khách hàng khi 

thị trường chứng khoán đang trên đà phát triển với tốc độ mỗi lúc một nhanh. Đó là 

sản phẩm mua bán chứng khoán có kỳ hạn – Repo. Với sản phẩm này, SCB càng đa 
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dạng hoá danh mục kinh doanh, cải thiện cơ cấu nguồn thu, và mang lại không ít lợi 

nhuận cho ngân hàng. 

Đồng thời, để phân tán rủi ro, bên cạnh hoạt động cho vay, SCB còn thực 

hiện nhiều hoạt động đầu tư tài chính như đầu tư chứng khoán; đầu tư, góp vốn mua 

cổ phần, trái phiếu Chính Phủ. Dù hiện nay phần vốn dành cho các lĩnh vực này còn 

hạn chế nhưng chắc chắn sẽ được nâng lên trong tương lai, bởi vì đây là thị trường 

rất tiềm năng.   

Biểu đồ 2.5: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SỰ TĂNG TRƯỞNG DƯ NỢ HOẠT 

ĐỘNG ĐẦU TƯ 

(Đơn vị: triệu đồng - Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2004, 2005, 2006, báo cáo tình hình hoạt động 

tháng 7/2007 của SCB) 
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2.1.2.3. Hoạt động dịch vụ 

 Dịch vụ thanh toán quốc tế: 

Qua ba năm liên tục liên tục xếp loại A trong số các NHTMCP, tháng 03/2006, 

SCB được NHNN cấp phép bổ sung hoạt động kinh doanh ngoại hối trực tiếp theo 

công văn số 576/QĐ-NHNN ngày 30/03/2006, từ đó đã tạo ra nhiều thay đổi cả về 

lượng và chất trong hoạt động thanh toán quốc tế của SCB.  
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Nếu như trước đây SCB chỉ thực hiện thanh toán quốc tế thông qua các ngân hàng 

bạn, vừa phải chia xẻ nguồn thu phí dịch vụ, tốn nhiều thời gian giao dịch, lại không 

tạo nên tên tuổi SCB trong nước và quốc tế, thì kể từ quý 2/2006 SCB đã thực hiện 

thanh toán quốc tế độc lập và trực tiếp.  

Năm 2005, chênh lệch thu chi từ hoạt động thanh toán quốc tế đạt 170 triệu đồng, 

và đến năm 2006 con số này là 1.144 triệu đồng, tăng 974 triệu đồng (gấp 5,7 lần) 

so với năm 2005. Mặc dù những con số này không lớn nhưng đây là kết quả đáng 

ghi nhận khi SCB mới vừa được phép thực hiện Thanh toán quốc tế trực tiếp từ cuối 

tháng 03/2006. Kể từ thời điểm này, SCB đã giảm dần sự phụ thuộc vào các ngân 

hàng hợp tác như VCB, BIDV, Eximbank. 

Tuy nhiên, do hoạt động thanh toán quốc tế còn quá mới mẻ, chưa tạo được uy tín 

trên thị trường nên thu nhập từ hoạt động này chưa cao, lượng khách hàng giao dịch 

tại các đơn vị vẫn chưa đều và chưa ổn định. (xem bảng 2.4 - phụ lục 1). 

 Dịch vụ kinh doanh ngoại hối: 

Mặc dù, hoạt động kinh doanh ngoại tệ trong năm 2006 tăng so với năm 2005, 

nhưng kết quả kinh doanh ngoại tệ năm 2006 lại lỗ 149 triệu đồng (xem bảng 2.4), 

trong khi năm 2005 lãi 645,9 triệu đồng. Sở dĩ như vậy, là vì trong năm 2006 giá 

vàng và ngoại tệ biến động bất thường, ảnh hưởng đến kết quả chung của hoạt động 

kinh doanh ngoại hối của SCB. 

 Dịch vụ thẻ:  

Để đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ, ngân hàng đã đưa ra sản phẩm thẻ SCB Link 

phục vụ khách hàng từ tháng 12/2005. Đến nay dịch vụ thẻ đã từng bước được mở 

rộng nhờ vào các chính sách ưu đãi, khuyến mãi kết hợp với việc tài trợ cho các 

cuộc thi. Khách hàng đã biết đến thẻ SCB Link nhiều hơn. Số lượng thẻ phát hành 

năm 2005 là 1.239 thẻ, và đến năm 2006 là 5.235 thẻ. Tuy nhiên, các tiện ích của 

thẻ SCB Link vẫn còn đơn điệu, tính hấp dẫn đối với khách hàng chưa cao. Doanh 

thu từ dịch vụ thẻ trong năm 2006 chỉ đạt hơn 64 triệu đồng. 
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Nhìn chung, các hoạt động dịch vụ của SCB chưa mạnh, khả năng cạnh tranh 

chưa cao so với các ngân hàng bạn. Một phần là do quy mô nguồn vốn của ngân 

hàng và thương hiệu SCB vẫn còn mới so với nhiều khách hàng. Do đó, doanh thu 

từ các hoạt động này còn thấp so với doanh thu của hoạt động đầu tư và tín dụng. 

Tuy nhiên, với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, SCB muốn phát triển mạnh và 

bền vững thì việc mở rộng các hoạt động dịch vụ là điều tất yếu.  

2.1.2.4. Hiệu quả kinh doanh 

Từ một ngân hàng phải dùng vốn điều lệ để cấn trừ lỗ vào năm 2003, bắt đầu 

năm 2004 đến nay SCB đã vươn lên phát triển mạnh mẽ  

 Nhìn vào báo cáo kết quả kinh doanh của SCB từ năm 2004 đến nay (xem 

bảng 2.5 - phụ lục 1), ta có thể thấy rõ bước chuyển mình đột phá của SCB. Từ một 

ngân hàng có lợi nhuận trước thuế là một con số âm vào năm 2003. Đến tháng 

07/2007, lợi nhuận trước thuế của SCB đã đạt trên 172 tỷ đồng. So với các 

NHTMCP khác, khoản lợi nhuận này vẫn còn thấp nhưng đây là một dấu hiệu đáng 

mừng, chứng tỏ SCB có chính sách kinh doanh đúng đắn, tạo đà cho sự phát triển 

mạnh mẽ trong thời gian tới. 

BIỂU ĐỒ 2.6: LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ  
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(Nguồn: tổng hợp, báo cáo thường niên 2004, 2005, 2006 của SCB) 
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2.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP SÀI GÒN: 

Tình hình cho vay tại SCB khi xem xét trên các gốc độ thời hạn cho vay, đối 

tượng cho vay và ngành nghề kinh tế cho vay như sau: 

2.2.1. Xét theo thời hạn cho vay: 

Biểu đồ 2.7: CƠ CẤU TÍN DỤNG PHÂN THEO THỜI HẠN 
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 (Nguồn: tổng hợp, báo cáo thường niên 2004, 2005, 2006 của SCB) 

Dư nợ tín dụng tại SCB gồm các loại hình tín dụng: ngắn hạn, trung và dài 

hạn (xem bảng 2.6 - phụ lục 1). Trong đó, dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng 

chủ yếu trong tổng dư nợ và liên tục tăng qua các năm: năm 2005, tỷ trọng dư nợ tín 

dụng ngắn hạn là 75% trên tổng dư nợ, năm 2006 tăng lên 79%, và đến tháng 

07/2007 thì tỷ trọng này là 83%. Đối nghịch với việc gia tăng tỷ trọng dư nợ ngắn 

hạn trong tổng dư nợ thì tỷ trọng của tín dụng trung dài hạn giảm dần qua các năm: 

năm 2005 là 25%, đến tháng 07/2007 giảm xuống còn 17%. Song xét trên góc độ 

tuyệt đối, quy mô của từng loại hình tín dụng trong danh mục thì năm sau luôn cao 

hơn năm trước. Dư nợ ngắn hạn của SCB năm 2005 là 2.511 tỷ đồng, tăng lên 6.553 

triệu đồng năm 2006 và 11.074 tỷ đồng vào tháng 07/2007. Dư nợ trung dài hạn 

cũng tăng từ 846 tỷ đồng năm 2005 lên 1.650 tỷ đồng năm 2006 và đạt 2.267 tỷ 

đồng trong quý 1-2007.  
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2.2.2.  Xét theo đối tượng khách hàng: 

Biểu đồ 2.8: CƠ CẤU TÍN DỤNG PHÂN THEO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG 
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Hiện tại SCB chỉ có bốn đối tượng khách hàng chính là DNNN; hợp tác xã; 

công ty cổ phần, công ty TNHH; và DNTN, cá thể. Trong đó, dư nợ cho vay công 

ty cổ phần, công ty TNHH và DNTN, cá thể chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng dư 

nợ. (xem bảng 2.7 - phụ lục 1). Năm 2005, dư nợ cho vay công ty cổ phần, công ty 

TNHH chiếm 60,1% tổng dư nợ, năm 2006 chiếm 57,16% và đến tháng 07/2007 

chiếm 57,23%. Nếu như tỷ trọng dư nợ cho vay công ty cổ phần, công ty TNHH có 

xu hướng giảm nhẹ thì tỷ trọng dư nợ cho vay DNTN, cá thể tăng nhẹ qua các năm: 

năm 2005, tỷ trọng cho vay đối tượng này là 33,05% thì đến năm 2006 tỷ trọng này 

là 35,93%. Đối với đối tượng cho vay là DNNN và Hợp tác xã, dư nợ cho vay 

chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ của SCB, chỉ ở mức 3%-4%. 
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2.2.3. Xét theo ngành kinh tế: 

Dư nợ tín dụng ngày càng tăng, chuyển dịch cơ cấu tín dụng từng bước phù 

hợp với chiến lược phát triển của ngân hàng là kinh doanh bán lẻ và chú trọng 

DNVVN (xem bảng 2.8 - phụ lục 1). 

2.2.4. Nhận xét về quy mô và cơ cấu tín dụng tại SCB: 

 Xét về quy mô, dư nợ tín dụng của SCB trong thời gian vừa qua có mức tăng 

trưởng cao, dư nợ năm 2006 tăng 144% so với năm 2005, tăng 717% so với năm 

2003. Và tính đến tháng 07/2007, dư nợ tín dụng của SCB là 13.341 tỷ đồng tăng 

62% so với đầu năm. Mặc dù tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng cao nhưng SCB 

luôn nhằm đảm bảo được khả năng thanh khoản. Tỷ lệ tổng dư nợ cho vay không 

vượt quá 90% tổng số dư tiền gửi của khách hàng trong mọi thời điểm, năm 2006 tỷ 

lệ này là 82% và cuối tháng 07/2007 tỷ lệ này là 89% của ngân hàng. 

BIỂU ĐỒ 2.9. CHO VAY VÀ HUY ĐỘNG CỦA SCB   

                   

0

4000

8000

12000

16000

Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Tháng
07/2007 

Huy động
Cho vay

                 
(Nguồn: tổng hợp;báo cáo thường niên 2004, 2005, 2006 của SCB) 

Xét về cơ cấu tín dụng: hiện nay SCB đang thiếu sự đa dạng về đối tượng 

khách hàng, ngành nghề kinh tế.  

Xem bảng cơ cấu tín dụng phân theo đối tượng khách hàng - bảng 2.8, SCB 

chỉ có bốn đối tượng khách hàng là DNNN; hợp tác xã; Công ty cổ phần, Công ty 

TNHH; và DNTN, cá thể. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ được SCB chú trọng 
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(chiếm trên 55% tổng dư nợ), tiếp đến là đối tượng DNTN, cá thể (chiếm trên 30%). 

Các đối tượng khác như: doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài…vẫn thiếu sự quan tâm của ngân hàng.   

Về ngành nghề, hiện nay SCB đã đầu tư tín dụng vào rất nhiều ngành, song 

trong đó, có nhiều ngành chiếm tỷ trọng nhỏ xoay quanh mức 1%-2%, thậm chí có 

một số ngành có tỷ trọng dư nợ cho vay trên tổng dư nợ dưới 1% như: nông lâm 

nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp khai thác mỏ, sản xuất phân phối điện, khí đốt và 

nước, tài chính tín dụng. Thêm vào đó, SCB có sự mất cân đối trong cơ cấu tín 

dụng, dư nợ cho vay tập trung ở một, hai ngành nghề, thời hạn cấp tín dụng:  

 Về ngành nghề, trên 70% dư nợ tín dụng của ngân hàng hiện nay tập 

trung vào hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng và có xu hướng ngày càng gia 

tăng. Các ngành còn lại chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Điều này cho thấy còn rất nhiều 

ngành có hiệu quả kinh tế cao như: giao thông vận tải, công nghiệp khai khoáng, 

chế biến nông sản thực phẩm, thuỷ - hải sản xuất khẩu, năng lượng dầu khí, du lịch, 

các ngành công nghiệp trọng điểm…đang bị ngân hàng bỏ ngỏ, chưa được quan tâm 

đúng mức. Với cơ cấu ngành nghề cho vay như vậy, rõ ràng chưa mang lại hiệu quả 

cao nhất cho hoạt động tín dụng của ngân hàng. Tập trung dư nợ vào một ngành 

trong khi hệ thống thông tin cần để thẩm định các khoản vay thuộc ngành này 

thường không đầy đủ, khó kiểm tra được tính chính xác. Hơn nữa, với điều kiện 

quản lý khách hàng và hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng của SCB hiện nay 

chưa thật sự hiệu quả nên rủi ro tiềm ẩn là rất cao. 

 Về thời hạn cấp tín dụng, dư nợ của ngân hàng tập trung phần lớn vào tín 

dụng ngắn hạn. Dư nợ tín dụng trung dài hạn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư 

nợ. Việc tập trung dư nợ vào loại hình tín dụng ngắn hạn tuy rằng phù hợp với cơ 

cấu vốn huy động của Ngân hàng, có rủi ro thấp hơn tín dụng trung dài hạn, song 

việc này ảnh hưởng đến việc duy trì dư nợ và sự bền vững trong thu nhập của ngân 

hàng. 
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Theo xu hướng hiện nay, các ngân hàng đang nỗ lực gia tăng các khoản vay 

trung dài hạn có tính chất ổn định, đặc biệt tập trung vào cho vay tiêu dùng, bất 

động sản đối với cá nhân (xem bảng 2.9 - phụ lục 1). Đơn cử ACB, trước đây chỉ 

cho vay bất động sản với khoảng 10% tổng dư nợ đối với các dự án căn hộ chung 

cư có liên kết với các công ty địa ốc, vì ngại rủi ro khi khách hàng thế chấp chủ yếu 

là quyền phát sinh từ hợp đồng mua căn hộ chứ chưa có giấy chủ quyền hợp lệ. Tuy 

nhiên, sau một thời gian triển khai, đối tượng khách hàng ở chương trình này là 

khách hàng tiềm năng và có khả năng trả nợ tốt. Vì vậy trong năm 2007, ACB quyết 

định đẩy mạnh cho vay chương trình này lên 20-25% tổng dư nợ đối với hình thức 

cho vay mua nhà liên kết, trong đó ACB lựa chọn các dự án đáng tin cậy của các 

Công ty bất động sản có uy tín.  

Tại SCB, tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn bằng 0 

(theo quy định là không quá 40%/nguồn vốn ngắn hạn). Tuy nhiên, thực tế tỷ lệ cho 

vay trung dài hạn đối với hoạt động cho vay tiêu dùng vẫn chưa thật sự cạnh tranh 

với các ngân hàng khác thể hiện ở số lượng và đặc điểm sản phẩm chưa có nhiều 

nổi bật.     

Như vậy, nhìn chung hoạt động tín dụng tại SCB đang có sự tăng trưởng khá 

cao, đem lại nguồn thu chính và đáng kể cho ngân hàng trong thời gian qua. Tuy 

nhiên, nguồn thu này chưa thật sự bền vững do phần lớn dư nợ của SCB là ngắn 

hạn, đồng thời SCB cũng chưa đa dạng hóa đối tượng khách hàng, các ngành nghề 

kinh tế cho vay. Điều này cho thấy hoạt động tín dụng tại SCB đang tiềm ẩn nhiều 

rủi ro, đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ, nhất là về chất lượng các khoản cấp tín 

dụng.   

 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP SÀI GÒN: 

2.3.1. Thực trạng chất lượng tín dụng tại SCB xét về mặt định lượng: 

 2.3.1.1. Nợ quá hạn tại SCB: 
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Như đã phân tích ở trên, dư nợ tín dụng của SCB đã tăng trưởng với một tốc 

độ khá nhanh, năm 2006 so với năm 2003 tăng hơn 700%. Tuy nhiên đi đôi với sự 

tăng trưởng này, cần xem xét về chất lượng của các khoản cho vay. 

Với SCB, nợ quá hạn từ năm 2003 đến tháng 07/2007 được thể hiện qua bảng 2.10. 

BẢNG 2.10: CƠ CẤU NỢ QUÁ HẠN CỦA SCB QUA CÁC NĂM 

ĐVT: tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 
2003 

Năm 
2004 

Năm 
2005 

Năm 
2006 

Tháng 
07/2007 

Tổng dư nợ 1.004 1.813 3.357 8.203 13.341

Nợ quá hạn 0,5 40 94 73 68

Nợ xấu 39 69 56

Tỷ trọng nợ quá 
hạn/ Tổng dư nợ 

1,16% 2,22% 2,8% 0,89% 0,51%

Tỷ trọng nợ xấu/ 
Tổng dư nợ 

1,17% 0,85% 0,42%

(Nguồn: tổng hợp, báo cáo tài chính năm 2004, 2005, 2006 của SCB) 

Qua bảng số liệu này, ta có thể thấy rằng nợ quá hạn của SCB đối nghịch với 

tốc độ tăng trưởng tín dụng. 

Năm 2003 là năm đầu tiên của sự cải tổ, tên gọi Ngân hàng TMCP Sài Gòn lần 

đầu tiên xuất hiện vào tháng 4/2003 thay thế cho tên cũ Quế Đô, với số lỗ lũy kế 

hơn 23 tỷ đồng. Năm này, con số tuyệt đối của nợ quá hạn là 517 triệu đồng, chỉ 

chiếm 1,16% tổng dư nợ.  

Bước sang năm 2004, năm thứ hai của giai đoạn cải tổ, nợ quá hạn đã tăng lên 

40 tỷ đồng, so với sự tăng lên của tổng dư nợ thì con số này là khá cao. Tổng dư nợ 

tăng là 81%, trong khi đó, nợ quá hạn tăng trên 7900%, tức tăng hơn 79 lần. Tuy 

nhiên, do đây là giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi nên không thể tránh được 

những khó khăn. Mặc dù tỷ lệ nợ quá hạn tăng cao so với năm trước đó nhưng vẫn 
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trong giới hạn cho phép của NHNN (tỷ lệ nợ quá hạn trong tổng dư nợ phải nhỏ hơn 

5%). 

Sang năm 2005, mặc dù tỷ lệ nợ quá hạn so với tổng dư nợ vẫn còn cao (thậm 

chí còn tăng so với năm 2004) nhưng tốc độ tăng đã bắt đầu giảm xuống. Nếu năm 

2004, tỷ lệ nợ quá hạn tăng 79 lần so với năm 2003, thì sang năm 2005 tỷ lệ nợ quá 

hạn chỉ tăng 1,35 lần so với năm 2004, trong khi tỷ lệ tăng của tổng dư nợ không 

thay đổi nhiều. Đây là dấu hiệu cho thấy, SCB đã bắt đầu quan tâm hơn về chất 

lượng của hoạt động cấp tín dụng.  

Kể từ năm 2006 đến nay, tỷ lệ nợ quá hạn đã giảm đáng kể so với trước cả số 

tuyệt đối lẫn số tương đối. Năm 2006, nợ quá hạn là 73 tỷ đồng (tương đương 

0,89%) tổng dư nợ, và đến tháng 07/2007 nợ quá hạn là 68 tỷ đồng (tương đương 

0,51%) trong tổng dư nợ.  

Như vậy, kể từ năm 2006 đến nay tỷ lệ nợ quá hạn đã giảm xuống dưới mức 

2% so với tổng dư nợ. Đây là tỷ lệ mà HĐQT và Ban điều hành SCB đưa ra nhằm 

nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng, giảm thiểu tối đa rủi ro, đồng thời bảo đảm 

thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước (tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu so với 

tổng dư nợ không được vượt quá 5%). 

Bên cạnh đó, so với mặt bằng chung trong khối các NHTMCP, tỷ lệ nợ quá 

hạn của SCB là khá thấp, chỉ cao hơn 03 ngân hàng là Ngân hàng Á Châu (0.31%), 

Ngân hàng Gia Định (0.32%), Ngân hàng Nam Việt (0.38%). Điều này một lần nữa 

khẳng định chất lượng tín dụng tại SCB đang được cải thiện. 
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BẢNG 2.11: NỢ QUÁ HẠN CỦA MỘT SỐ NHTMCP TÍNH ĐẾN  
THÁNG 08/2007 

ĐVT: tỷ đồng 

STT NGÂN HÀNG Tổng        
dư nợ 

Nợ quá 
hạn 

Tỷ lệ nợ quá hạn 

1 NH TMCP Phương Nam 4.568 224 4.90%

2 NH TMCP An Bình 3.360 152.84 4.55%

3 NH TMCP Phương Đông 5.364 140 2.61%

4 NH TMCP Nam Á 2.065 48 2.33%

5 NH TMCP Xuất Nhập 
Khẩu Việt Nam 

13.373 152 1.14%

6 NH TMCP Việt Á 4.352 37 0.86%

7 NH TMCP Đông Á 11.987 81 0.67%

8 NH TMCP Sài Gòn 
Công Thương 

6.144 40 0.65%

9 NH TMCP Phát Triển 
Nhà Tp.HCM 

3.450 22 0.65%

10 NH TMCP Sài Gòng 
Thương Tín  

21.897 96 0.44%

11 NH TMCP Sài Gòn 14.440 62 0.43%

12 NH TMCP Nam Việt 2.256 8.5 0.38%

13 NH TMCP Gia Định 801 3 0.32%

14 NH TMCP Á Châu 24.101 76 0.31%

(Nguồn: tổng hợp, báo cáo cạnh tranh của Phòng Quản lý Rủi ro thị trường SCB) 

2.3.1.2. Thời gian giải quyết hồ sơ tín dụng của SCB: 

Ngày 17/06/2006, Tổng Giám đốc NHTMCP Sài Gòn đã ký Quyết định số 

49/QĐ-SCB-TGĐ.06 về việc ban hành Quy trình tín dụng ngắn hạn và Quyết định số 
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50/QĐ-SCB-TGĐ.06 về việc ban hành Quy trình tín dụng trung dài hạn. Theo đó, 

thời gian giải quyết một hồ sơ tín dụng được quy định cụ thể như sau: 

− Đối với khoản vay ngắn hạn: thời gian thực hiện trong vòng 7 ngày làm việc 

(đối với khách hàng mới) và 3 ngày làm việc (đối với khách hàng cũ) kể từ ngày 

khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ vay vốn theo quy định.  

− Đối với khoản vay trung dài hạn: thời gian thực hiện trong vòng 12 ngày làm 

việc kể từ ngày khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ vay vốn hợp lệ. 

Điều này phản ánh SCB đã nhận thức được tầm quan trọng của sự nhanh 

chóng và kịp thời trong việc cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Thực tế cho thấy 

nguồn tài chính được đáp ứng kịp thời  sẽ giúp cho khách hàng nắm bắt được cơ hội 

kinh doanh hiệu quả hơn. Trên đây là khoảng thời gian tối đa SCB sẽ xem xét để 

cung ứng vốn cho khách hàng. Đối với những món vay nhỏ, đơn giản của các khách 

hàng cá nhân, thời gian này còn nhanh hơn.  

2.3.1.3. Tỷ lệ từ chối cho vay: 

Tại SCB, các sản phẩm tín dụng mặc dù có thể đáp ứng đươc khá đầy đủ nhu 

cầu của khách hàng, nhưng lãi suất cho vay tương đối cao so với các ngân hàng khác. 

Nguyên nhân là do lãi suất huy động cao. Do đó, ngoại trừ những khách hàng do 

ngân hàng tiếp thị về, những khách hàng còn lại tự đến với SCB đa số không đáp ứng 

được các điều kiện của các ngân hàng có lãi suất thấp hơn. Với chính sách phát triển 

tín dụng chú trọng vào chất lượng, tỷ lệ từ chối tại SCB là khá cao, khoảng 30% 

trong tổng số hồ sơ đề nghị vay vốn.  

2.3.1.4. Mức độ hài lòng của khách hàng: 

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc làm hài lòng khách hàng, vào 

tháng 08/2007, SCB đã thành lập Bộ phận chăm sóc khách hàng trực thuộc Phòng 

Dịch vụ khách hàng và phát triển sản phẩm, với chức năng chính là tiếp nhận và trả 

lời ý kiến thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thông 

qua tổng đài hotline, thư điện tử và hộp thư góp ý. 



 
51 

Qua hai tháng triển khai hoạt động, Bộ phận này đã tiếp nhận trung bình 200 

ý kiến đóng góp và thắc mắc/tháng về sản phẩm dịch vụ cũng như thái độ làm việc 

của cán bộ nhân viên ngân hàng. (xem phụ lục 3).Cũng từ đó, SCB đã và đang cải 

thiện dần chất lượng phục vụ khách hàng trong các mặt hoạt động, trong đó có hoạt 

động tín dụng. 

Như vậy, các chỉ tiêu định lượng nêu trên đều cho thấy SCB đang nỗ lực để nâng 

cao chất lượng tín dụng, góp phần đem lại sự phát triển bền vững cho Ngân hàng 

trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay 

Tuy nhiên, để có thể đánh giá toàn diện về chất lượng tín dụng, cần xem xét thêm 

về mặt định tính của hoạt động tín dụng. 

2.3.2. Thực trạng chất lượng tín dụng tại SCB xét về mặt định tính: 

 Ở khía cạnh định tính, có nhiều nhân tố góp phần tạo nên chất lượng hoạt 

động tín dụng của ngân hàng như sau: công tác quản trị tín dụng, công tác tổ chức, 

nhân tố con người, và nhân tố công nghệ.  

2.3.2.1. Về công tác quản trị tín dụng của SCB:  

Thứ nhất, SCB đã đưa ra chính sách, quy trình tín dụng phù hợp, đảm 

bảo hoạt động tín dụng luôn đi đúng hướng trong các giai đoạn trước, trong và 

sau khi cấp tín dụng.  

Trong giai đoạn trước khi cấp tín dụng: SCB thực hiện thu thập thông tin về 

khách hàng; lập tờ trình tín dụng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; và thực hiện 

các quy định về bảo đảm tiền vay theo đúng quy định của pháp luật. 

Đối với việc thu thập thông tin khách hàng, SCB sẽ thu thập những thông tin 

về tư cách pháp lý; lịch sử quan hệ tín dụng trước đây tại SCB và tại các ngân hàng 

khác; tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh hiện tại; mục đích vay vốn; nguồn 

trả nợ và cuối cùng là tài sản bảo đảm của khách hàng. Đây là khâu hết sức quan 

trọng nhằm đưa ra một quyết định tín dụng đúng đắn và giảm thiểu rủi ro cho ngân 

hàng. Bởi lẽ, khách hàng phải có đầy đủ tư cách pháp lý thì mới có thể ký hợp đồng 
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vay vốn với ngân hàng; hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng ổn định, 

mục đích vay vốn rõ ràng và có đủ nguồn trả nợ thì mới đảm bảo khả năng thu hồi 

vốn cho ngân hàng. Còn tài sản bảo đảm chỉ là biện pháp cuối cùng khi khách hàng 

không còn khả năng trả nợ. Cách thức thực hiện là phỏng vấn trực tiếp khách hàng 

vay vốn; thu thập các thông tin trên intrenet, báo, đài; từ Trung tâm thông tin tín 

dụng của NHNN (CIC); và từ các ngân hàng bạn. Hiện nay, công tác thu thập thông 

tin được các đơn vị trong toàn SCB thực hiện tương đối tốt. Ngoài thông tin pháp lý 

là điều kiện tiên quyết; tất cả các hồ sơ tín dụng tại SCB đều phải có thông tin CIC 

thể hiện lịch sử giao dịch của khách hàng tại các ngân hàng khác; tài liệu về mục 

đích vay vốn, nguồn trả nợ, tài sản bảo đảm.  

Sau khi đã có đầy đủ thông tin về khách hàng theo quy định của SCB, Cán 

bộ tín dụng tiến hành lập tờ trình tín dụng đề xuất cho hoặc không cho vay và trình 

các cấp phê duyệt. Hiện nay, việc lập tờ trình được SCB chuẩn hóa theo mẫu (đối 

với cá nhân và đối với doanh nghiệp), giúp cán bộ tín dụng lập nhanh hơn, đầy đủ 

hơn và có chất lượng hơn so với trước đây.   

Nếu món vay được duyệt, SCB sẽ cùng khách hàng thực hiện các thủ tục về 

bảo đảm tiền vay theo quy định. 

Giai đoạn trong khi cấp tín dụng: là giai đoạn SCB giải ngân cho khách 

hàng, sau khi khách hàng cung cấp đầy đủ các chứng từ chứng minh mục đích sử 

dụng vốn và đáp ứng đủ các điều kiện (đối với cho vay có điều kiện). 

Giai đoạn sau khi cấp tín dụng: Sau 10 ngày kể từ ngày giải ngân cho khách 

hàng, SCB phải kiểm tra mục đích sử dụng vốn thực tế của khách hàng (so với mục 

đích vay ban đầu) và định kỳ 3 tháng (đối với khoản vay ngắn hạn) hoặc 6 tháng 

(đối với khoản vay trung dài hạn) phải kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh của 

khách hàng. Đây là một công đoạn rất quan trọng giúp SCB có thể kiểm soát được 

việc sử dụng tiền vay và tình hình kinh doanh của khách hàng, nhằm có biện pháp 

kịp thời khi xảy ra dấu hiệu bất thường.  

Thứ hai, SCB đã tổ chức một bộ máy kiểm soát tín dụng khá bài bản.  
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Ở giai đoạn trước khi cho vay, kiểm soát tín dụng do các cấp Trưởng phòng, 

Giám đốc chi nhánh (đối với hồ sơ vay trong mức phán quyết của Chi nhánh) và 

Phòng quản lý rủi ro tín dụng tại Hội sở (đối với hồ sơ vượt quyền phán quyết của 

chi nhánh hoặc không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định) thực hiện. Việc kiểm 

soát tín dụng được thực hiện chủ yếu là để cho vay đúng và đủ đối với nhu cầu của 

khách hàng, nhằm bảo đảm khả năng thu hồi vốn sau này. 

Ở giai đoạn trong và sau khi cho vay, việc kiểm soát được thực hiện bởi Bộ 

phận kiểm tra, kiểm soát của Ngân hàng. Đây là một Bộ phận độc lập với Bộ phận 

cấp tín dụng nhằm đảm bảo tính khách quan trong quá trình cho vay. Định kỳ nữa 

năm hoặc một năm, bộ phận này sẽ kiểm tra lại toàn bộ danh mục tín dụng của 

Ngân hàng để có thể bổ sung, chỉnh sửa kịp thời những thiếu sót trong quá trình cho 

vay. 

Ngoài ra, để kiểm soát rủi ro, SCB đã phân quyền cụ thể cho các chi nhánh 

trong việc phê duyệt các hồ sơ tín dụng. Đối với các Phòng Giao dịch và Chi nhánh 

mới thành lập, mức phán quyết thấp hơn những Chi nhánh đã phát triển ổn định. 

Trường hợp khách hàng vay vốn ngoài địa bàn, vay để góp vốn liên doanh, tài sản 

bảo đảm hình thành trong tương lai hoặc số tiền vay lớn vượt mức phán quyết thì 

các chi nhánh phải trình về Hội sở tái thẩm định trước khi trình Hội đồng tín dụng 

xem xét. 

Thứ ba, SCB luôn tuân thủ các quy định của NHNN và của pháp luật liên 

quan đến hoạt động tín dụng; thực hiện văn bản hoá tất cả các quy định, quy 

trình nội bộ liên quan đến hoạt động tín dụng. 

Các văn bản pháp luật về hoạt động tín dụng bao gồm Luật các TCTD, 

Quyết định 1627; Quyết định 127 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định 1627; Quyết 

định 457 về tỷ lệ bảo đảm an toàn của TCTD và các chỉ thị của NHNN về việc kiểm 

soát và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng được SCB thực hiện nghiêm túc và 

phổ biến đến toàn thể các đơn vị thông qua mạng công văn nội bộ để cùng nắm rõ 

và thực hiện. 
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Ngoài ra, SCB còn thực hiện rất nghiêm chỉnh Quyết định 493 về phân loại 

nợ và trích lập dự phòng của NHNN. Mỗi quý, các chi nhánh lập bảng báo cáo về 

tình hình nợ, bao gồm các nhóm nợ từ 1 đến 5 và trích lập dự phòng (dự phòng 

chung và dự phòng cụ thể) đầy đủ cho các nhóm nợ này và gửi về Phòng Quản lý 

rủi ro để tổng hợp. Từ năm 2005 đến nay, SCB phân loại nợ theo điều 6 của Quyết 

định 493, tức vẫn dựa chủ yếu vào yếu tố định lượng. Từ khi có quyết định 18 bổ 

sung quyết định 493 thì việc phân loại nợ tại SCB được thực hiện theo điều 6 của 

Quyết định này. Đây là công việc rất quan trọng giúp Ban điều hành SCB nắm được 

tình hình kinh doanh tại các đơn vị nhằm có những biện pháp kịp thời khi nợ xấu 

phát sinh vượt quá giới hạn cho phép, giúp hoạt động tín dụng luôn trong tầm kiểm 

soát.  

Ngoài ra, Tất cả các quy trình, quy định nội bộ về hoạt động tín dụng đều 

được SCB quy định bằng văn bản một cách rõ ràng, minh bạch, và được thông báo 

cho toàn thể nhân viên tín dụng biết để thực hiện. Trong quá trình hoạt động, nếu có 

quy định nào không còn phù hợp với quy định của pháp luật, SCB ra văn bản khác 

thay thế, đảm bảo hoạt động kinh doanh luôn luôn tuân thủ đúng pháp luật và phù 

hợp với năng lực của mình. 

Thứ tư, SCB còn thực hiện thêm những hoạt động hỗ trợ cho công tác 

quản trị tín dụng. 

− Chấm điểm khách hàng vay vốn, bao gồm cả khách hàng doanh nghiệp 

và khách hàng cá nhân. SCB đã ban hành quy định rất cụ thể về chấm điểm khách 

hàng bao gồm các tiêu chí về tài chính và phi tài chính đối với từng ngành nghề 

khác nhau trong nền kinh tế. Đây là một điểm mới trong hoạt tín dụng góp phần 

đánh giá khách hàng một cách toàn diện hơn.  

− Cuối mỗi năm SCB còn thực hiện kiểm tra chéo hồ sơ tín dụng giữa các 

cán bộ tín dụng trong một chi nhánh. Cùng với hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ 

thì hoạt động kiểm tra chéo hồ sơ tín dụng cũng nhằm bổ sung, chỉnh sửa những 
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thiếu sót trong hồ sơ giúp cho hoạt động tín dụng ngày càng hoàn thiện hơn và giảm 

thiểu rủi ro cho ngân hàng. 

2.3.2.2. Về công tác tổ chức hoạt động tín dụng của SCB:  

SCB tổ chức hoạt động tín dụng theo trình tự sau: 

Khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của khách hàng, Cán bộ tín dụng sẽ thực hiện 

thẩm định về pháp lý, tình hình tài chính, và phương án vay vốn của khách hàng, 

còn việc định giá tài sản bảo đảm sẽ do một bộ phận thứ ba là CTCP Đầu tư Sài 

Gòn Phú Gia hoặc CTCP Bất động sản Hoàng Quân thực hiện. Điều này giúp cho 

việc định giá được khách quan hơn và không bị ảnh hưởng bởi ý chí cho vay hoặc 

không cho vay của Cán bộ tín dụng. Bên cạnh đó, việc định giá được thực hiện theo 

giá thị trường, giúp cho tài sản của khách hàng được đánh giá đúng thực tế. Mặc dù 

tài sản bảo đảm chỉ là biện pháp xử lý sau cùng, nhưng hiện nay giá trị tài sản bảo 

đảm vẫn được các TCTD, nhất là các NHTMCP dùng để xác định mức cho vay. 

SCB cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân là do các thông tin về tư cách và nguồn trả 

nợ của khách hàng chưa đủ độ tin cậy tuyệt đối, do đó, việc cho vay không có tài 

sản bảo đảm còn hạn chế, nhất là đối với các khoản vay lớn. 

Sau đó, khi khoản vay được phê duyệt, SCB cùng khách hàng tiến hành 

công chứng hợp đồng bảo đảm tiền vay và đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy 

định của pháp luật. Công đoạn này sẽ do Phòng Pháp chế thực hiện. Điều này đã 

giúp giảm đáng kể khối lượng công việc cho bộ phận tín dụng và đẩy nhanh tốc độ 

phục vụ khách hàng.  

Bên cạnh các Phòng ban trực tiếp tác nghiệp, từ tháng 04/2007 SCB đã 

thành lập thêm Phòng Quản lý rủi ro tín dụng (trực thuộc Khối Quản trị rủi ro tại 

Hội sở) chịu trách nhiệm về tái thẩm định các hồ sơ vượt mức phán quyết của chi 

nhánh; tổng hợp, báo cáo các vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng trong toàn hệ 

thống và đề xuất các biện pháp xử lý khi có rủi ro và tổn thất xảy ra.   

2.3.2.3. Về nguồn nhân lực của SCB:  
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Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng trong chính sách hoạt động của một 

NHTM, giữ vai trò nền tảng thực hiện các mục tiêu của ngân hàng. Qua 15 năm 

hoạt động, nguồn nhân lực của SCB đã có sự thay đổi căn bản về cả chất và lượng 

theo chiều hướng tích cực, góp phần thiết thực trong việc thực hiện tiêu chí của 

SCB: “Hướng tới sự hoàn thiện vì khách hàng”. 

Đi từ một ngân hàng với 87 nhân viên, trong đó chỉ có 5 người có trình độ 

đại học vào năm 2003, đến 30/07/2007 đội ngũ cán bộ - công nhân viên của SCB đã 

là 870 người, trong đó nhân viên tín dụng là 180 người, độ tuổi trung bình là 30. 

Trình độ chủ yếu là đại học, các trình độ dưới đại học chủ yếu làm công tác kiểm 

ngân, bảo vệ, lái xe, tiếp tân, tạp vụ. 

BIỂU ĐỒ 2.10. CƠ CẤU CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN THEO GIỚI TÍNH 
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Nam

Nữ
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(Nguồn: Phòng tổ chức nhân sự và đào tạo SCB) 
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Để đưa SCB trở thành thương hiệu mạnh trên thị trường tài chính - ngân 

hàng Việt Nam và có thể hội nhập tốt vào nền kinh tế thế giới, bên cạnh các yếu tố 

khác, Ban Lãnh đạo Ngân hàng đang từng bước xây dựng một đội ngũ nhân viên 

chuẩn hóa về hình thức bên ngoài lẫn trình độ chuyên môn.  

Mỗi một nhân viên SCB khi đi làm luôn phải có đồng phục chỉnh tề (quần 

áo, logo, bảng tên, cavat đối với nam và búi tóc đối với nữ). Đây là yếu tố hữu hình 

tạo nên nét chuyên nghiệp cho SCB trong giao dịch với khách hàng. Ngoài ra, SCB 

còn chuẩn hóa đội ngũ nhân viên thông qua các quy định về Văn hóa SCB, Cách 

giao tiếp với khách hàng qua điện thoại.  

Cán bộ nhân viên tại SCB thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn 

ngắn và trung hạn về chuyên môn nghiệp vụ do các giáo viên nội bộ của SCB hoặc 

các giảng viên của Trường Đại học Kinh tế và Đại học Ngân hàng đảm nhiệm. 

Ngoài ra, nhân viên nào muốn theo học các khóa đào tạo bên ngoài sẽ được SCB hỗ 

trợ 100% học phí (được quy định rõ trong chính sách đào tạo). Bên cạnh đó, SCB 

còn liên kết với Trung tâm đào tạo nghiệp vụ ngân hàng (BTC) để luân phiên đào 

tạo cho tất cả nhân viên tiền sảnh các kỹ năng đàm phán, kỹ năng phục vụ khách 

hàng theo tiêu chuẩn quốc tế.  

Để thu hút nhân tài, SCB đưa ra chính sách đãi ngộ khá hấp dẫn. Có thể 

nói mặt bằng thu nhập tại SCB được đánh giá là tương đối cao trong khối NHTM 

mà đặc biệt là các NHTMQD. Thu nhập trung bình của cán bộ công nhân viên SCB 

trong năm 2006 đạt 11,2 triệu đồng/tháng. Do đó, SCB đã thu hút được một bộ phận 

không nhỏ nhân viên giỏi từ các ngân hàng này, trong đó chủ yếu là Ngân hàng Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Chính bộ phận này 

hiện đang làm nồng cốt cho sự phát triển bền vững của SCB. Ngoài ra, để bổ sung 

nguồn nhân lực cho quá trình phát triển, SCB đã đi từ gốc là tuyển dụng các sinh 

viên khá giỏi tại Trường Đại học Kinh tế và Đại học Ngân hàng thông qua việc 

đồng tổ chức những cuộc thi như: “chuyên viên tài chính ngân hàng”, “thử tài kinh 
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doanh”. Chính sách thu nhập cao đã thúc đẩy cán bộ công nhân viên hăng say làm 

việc, cống hiến vì sự phát triển chung của SCB với phong cách chuyên nghiệp. 

Bên cạnh những đãi ngộ về mặt tinh thần và vật chất, SCB cũng có chế độ 

thưởng phạt rõ ràng. SCB thực hiện xếp loại thi đua A, B, C hàng tháng để xem xét, 

đánh giá mức độ vi phạm của cán bộ nhân viên, nặng nhất là cho thôi việc. Còn đối 

với những nhân viên có đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của SCB sẽ được 

tưởng thưởng xứng đáng. 

2.3.2.4. Về công nghệ thông tin của SCB:  

Công nghệ thông tin của SCB đã đáp ứng được phần nào các hoạt động 

chuyên môn với mức độ khác nhau. Đối với hoạt động tín dụng, toàn bộ cán bộ 

chuyên môn đều được trang bị máy vi tính. Cấp Trưởng các phòng ban trở lên được 

trang bị laptop. Tất cả đều được nối mạng với nhau rất thuận tiện trong tác nghiệp 

cũng như trong quản lý.  

Chương trình phần mềm hỗ trợ cho công tác tín dụng là Smartbank, 

chương trình tra cứu luật. Trong đó, Smartbank là chương trình chính phục vụ cho 

hoạt động tín dụng của SCB, do Công ty giải pháp phần mềm FSS (FPT) cung cấp. 

SCB sử dụng Smartbank để lưu trữ thông tin khách hàng vay vốn, giải ngân, thu nợ 

và tổng hợp báo cáo. Vào tháng 08/2007 vừa qua, SCB vừa bổ sung thêm chức 

năng “Chuyển nợ quá hạn tự động” trên Smartbank. Đây là một ứng dụng mới 

giúp làm giảm rất nhiều công việc cho bộ phận tín dụng trong việc chuyển nợ quá 

hạn đối với các khách hàng trễ hạn thanh toán nợ gốc và lãi cho ngân hàng. Ứng 

dụng này cũng giúp SCB thực hiện đúng quy định của NHNN về việc phân loại nợ, 

trích lập và sử dụng, dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng, 

mà không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cán bộ tín dụng. Lúc này, nợ quá hạn 

của SCB được phản ánh đúng thực chất hơn, cũng như góp phần làm nâng cao tinh 

thần trách nhiệm của bộ phận tín dụng. 

Tháng 09/2007, SCB đã khai sinh và đưa vào hoạt động chương trình 

CIC nội bộ nhằm hỗ trợ hoạt động tín dụng. Bộ phận tín dụng sẽ lưu tất cả các 
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thông tin của khách hàng vào chương trình CIC nội bộ từ khi bắt đầu tiếp xúc đến 

khi trình hồ sơ cấp tín dụng. Thông qua chương trình này, những người làm công 

tác quản lý điều hành sẽ theo dõi được tiến độ xử lý công việc của Bộ phận tín dụng 

đối với từng khách hàng, từ đó sẽ đưa ra được những giải pháp cụ thể nhằm phục vụ 

khách hàng ngày một tốt hơn.   

Như vậy, rõ ràng SCB đã nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng 

phục vụ đối với khách hàng. Trong giai đoạn cạnh tranh và hội nhập ngày nay, đặc 

biệt là ngành tài chính ngân hàng, bên cạnh giá cả, chất lượng phục vụ là một yếu tố 

cực kỳ quan trọng góp phần nâng cao vị thế của mình trên thương trường. Do đó, 

SCB đầu tư nhiều cho việc cải tiến công nghệ, để hỗ trợ đắc lực cho việc nâng cao 

chất lượng dịch vụ tín dụng của mình.   

Tuy nhiên, công nghệ tại đây có mức độ ứng dụng chưa cao, chưa thực sự 

hỗ trợ cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của ngân hàng.   

Hiện nay cả phần cứng, phần mềm, nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ 

còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được công việc quản trị điều hành của lãnh đạo và 

việc giao dịch của khách hàng, cụ thể sự yếu kém của SCB trong lĩnh vực này thể 

hiện ở những mặt sau: 

− Dù máy vi tính đã được trang bị cho hầu hết các nhân viên tại chi 

nhánh và hội sở chính, nhưng có nhiều máy vi tính đã quá thời hạn thanh lý, củ kỹ 

và có cấu hình thấp nhưng vẫn được SCB tận dụng, nên hiệu quả công việc chưa 

cao. Ngoài ra với những máy vi tính như trên sẽ khó có thể tương thích với các phần 

mềm được ngân hàng trang bị trong tương lai, khả năng thích ứng với sự thay đổi 

công nghệ của SCB hiện đang hạn chế. 

− Chương trình Smartbank là công cụ duy nhất để thực hiện tính toán và 

thu gốc, lãi của khách hàng, nhưng hầu như chỉ tính đúng đối với các khoản nợ 

nhóm 1, còn các nhóm còn lại, cán bộ tác nghiệp phải tính trên Excel rồi hạch toán 

bút toán thu nợ trên Smartbank, làm mất rất nhiều thời gian cho cả ngân hàng và 
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khách hàng, đó là chưa kể việc tính toán trên Excel không chính xác dẫn tới việc thu 

gốc, lãi của khách hàng không đúng.  

− Tốc độ truy cập mạng nội bộ hiện nay rất chậm. Các chi nhánh càng 

xa Hội Sở thì tốc độ này càng chậm hơn nữa.  

− Smartbank chỉ cho phép cùng lúc 5 người truy cập để tạo báo cáo. Do 

đó vào các thời điểm cuối tháng, cuối năm, khi mà nhu cầu báo cáo tăng cao thì 

thường xuyên xảy ra tình trạng chở đợi nhau làm cho công việc xử lý chậm.  

− Các biểu mẫu báo cáo trên Smartbank không đầy đủ, nhưng SCB 

chưa có các phần mềm, mạng nội bộ thật sự hiệu quả hỗ trợ cán bộ công nhân viên 

trong việc thực hiện công tác chuyên môn trực tiếp. Chẳng hạn khi tập hợp dư nợ 

quá hạn toàn hệ thống SCB, cán bộ hội sở phải dựa trên số liệu chi nhánh đưa lên 

sau đó đánh máy lại theo cách thức thủ công. 

Tóm lại, SCB đã cơ bản thực hiện được các tiêu chí từ việc hoạch định chính sách, 

quy trình tín dụng; công tác tổ chức các phòng ban liên quan hoạt động tín dụng; 

đến các yếu tố về nguồn nhân lực và công nghệ phục vụ cho việc nâng cao chất 

hoạt động tín dụng. Đây là những kết quả không thể phủ nhận của Hội đồng quản 

trị và Ban điều hành SCB trong việc tạo ra danh mục tín dụng có chất lượng, để từ 

đó nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Điều này đã được minh chứng 

bằng con số dư nợ tín dụng toàn hệ thống SCB ngày càng tăng, trong khi tỷ lệ nợ 

quá hạn đang có xu hướng giảm. Lượng khách hàng thân thiết luôn duy trì ổn định 

và đang tăng dần lên. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ từng vấn đề, ta nhận thấy rằng còn 

nhiều tồn tại và hạn chế trong hoạt động tín dụng tại SCB cần khắc phục để nâng 

cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của hoạt động này.  

2.3.3. Những tồn tại trong hoạt động tín dụng tại SCB: 

2.3.3.1. Những tồn tại: 

Thứ nhất, công tác quản trị rủi ro tín dụng đến thời điểm này chưa được 

SCB thật sự chú trọng.  
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Mặc dù vào tháng 04/2007, SCB đã thành lập một bộ phận độc lập chịu trách 

nhiệm thực hiện công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng, nhưng đến nay vẫn 

chưa phát huy vai trò của bộ phận này, mà chủ yếu thực hiện báo cáo, và tái thẩm 

định.  

Hiện nay, tại Hội sở SCB có 03 Phòng tín dụng thực hiện chức năng quản lý 

là Phòng Kinh doanh doanh nghiệp vừa và lớn, Phòng Kinh doanh doanh nghiệp 

nhỏ, Phòng tín dụng tiêu dùng. Ba Phòng này sẽ thực hiện việc thống kê, báo cáo 

công tác cho vay, thu nợ các đối tượng khách hàng là DNVVL, DNN, cá nhân và hộ 

kinh doanh cá thể; tái thẩm định các hồ sơ vượt mức phán quyết của chi nhánh; đưa 

ra các sản phẩm, dịch vụ mới cho các đối tượng khách hàng này. Khi được duyệt 

chủ trương ban hành một quy trình hay sản phẩm tín dụng mới, tự mỗi Phòng gửi 

dự thảo và tổng hợp các ý kiến góp từ các chi nhánh mà chưa nêu ra các rủi ro cũng 

như các biện pháp kiểm soát rủi ro khi triển khai thực hiện, mà cũng không thông 

qua Phòng quản lý rủi ro tín dụng trước khi ban hành. Do đó, các rủi ro tiềm ẩn 

chưa được nhận diện chính xác để có thể kiểm soát tốt hơn. 

Thứ hai, SCB chưa đưa ra được một kế hoạch đầu tư tín dụng phù hợp 

với năng lực và tình hình kinh doanh của mình, do đó, chưa thể kiểm soát rủi ro 

tín dụng một cách hiệu quả..  

Thông thường, Ngân hàng chỉ đặt ra chỉ tiêu kế hoạch tổng dư nợ hàng năm, 

chưa đặt ra cụ thể dư nợ cho vay đối với từng lĩnh vực, từng loại sản phẩm. Việc 

giám sát của ngân hàng chỉ là việc kiểm tra theo dõi tình hình thực hiện dư nợ kế 

hoạch của các chi nhánh nhưng chưa có các biện pháp hỗ trợ. Bên cạnh đó, việc 

kiểm soát quy mô và cơ cấu danh mục tín dụng của SCB cũng chưa chủ động, chủ 

yếu căn cứ trên nhu cầu tín dụng của khách hàng, khả năng nguồn vốn ngân hàng. 

Việc kiểm soát quy mô tín dụng của ngân hàng chỉ dừng lại ở các quy định chung 

của NHNN như: 

- Tỷ lệ tổng dư nợ cho vay trên tổng số dư tiền gửi của khách hàng không 

được vượt quá 90% tính trong mọi thời điểm hoạt động kinh doanh. Tỷ trọng này 



 
62 

hàng năm Đại hội đồng cổ đông SCB sẽ xem xét và có sự điều chỉnh theo hướng rút 

thấp hơn. 

- Tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng không vượt quá 15% vốn tự 

có của ngân hàng TMCP Sài Gòn. Tổng mức cho vay và bảo lãnh đối với một 

khách hàng không được vượt quá 25% vốn tự có của ngân hàng. 

- Tổng dư nợ cho vay đối với một nhóm khách hàng có liên quan không 

được vượt quá 50% vốn tự có của ngân hàng. Tổng mức cho vay và bảo lãnh đối 

với một nhóm khách hàng không được vượt quá 60% vốn tự có của ngân hàng 

Thứ ba, Ngân hàng chưa có định hướng kinh doanh rõ nét.  

Hướng đi của SCB hiện nay gần giống các ngân hàng TMCP có quy mô 

kinh doanh nhỏ trên thị trường tài chính Việt Nam. Đó là cung cấp các khoản vay 

thông thường nhắm vào khu vực bán lẻ, khu vực các DNVVN một cách chung 

chung. Đối với thị trường bán lẻ và tiêu dùng, các sản phẩm tín dụng của SCB còn 

nghèo nàn, trùng lắp với các Ngân hàng đi trước và không có tính hấp dẫn. Còn đối 

với thị trường bán buôn, SCB tập trung vào các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các 

doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp và các doanh nghiệp có sử dụng 

nhiều dịch vụ ngân hàng, mà chưa xác định thị trường mục tiêu và ngành nghề kinh 

doanh một cách rõ ràng.. Do đó, hoạt động đầu tư tín dụng tại SCB hiện đang dàn 

trãi, rất khó kiểm soát. Ngân hàng cũng chưa thực hiện dự báo sự tăng trưởng hay 

suy thoái của nền kinh tế; triển vọng phát triển của ngành để đề ra định hướng cho 

hoạt động tín dụng tại chi nhánh. 

Thứ tư, việc chấm điểm, xếp hạng tín dụng các khách hàng vay vốn chưa 

được thực hiện nghiêm túc. 

Một công cụ quan trọng trong việc theo dõi chất lượng của các khoản tín 

dụng cũng như toàn bộ danh mục đầu tư tín dụng là sử dụng hệ thống xếp hạng rủi 

ro nội bộ. Một hệ thống xếp hạng rủi ro nội bộ được tổ chức tốt là phương tiện hữu 

ích nhằm đánh giá mức độ rủi ro tín dụng trong các tài sản có rủi ro tiềm năng của 
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ngân hàng. Điều này cho phép xác định chính xác hơn các đặc điểm tổng thể của 

danh mục đầu tư, tập trung rủi ro, các khoản tín dụng có vấn đề và mức độ dự 

phòng cho vay khó đòi.   

Ngày 07/08/2007, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã ký ban 

hành Quyết định số 67/QĐ-SCB-TGĐ.06 về việc chấm điểm khách hàng. Tuy 

nhiên trong quyết định này chưa nêu rõ phải chấm điểm đối với khách hàng mới 

hoặc định kỳ chấm điểm các khách hàng hiện tại. Do đó, việc thực hiện của các đơn 

vị kinh doanh trực tiếp chưa nghiêm túc, chưa phát huy hiệu quả của quy định này.  

Thứ năm, SCB chưa quy định rõ trách nhiệm của Bộ phận định giá tài 

sản bảo đảm.  

SCB hiện đang tổ chức hoạt động tín dụng làm 3 mảng là phân tích tín dụng 

(do Phòng tín dụng thực hiện), định giá tài sản bảo đảm (do đơn vị thứ ba thực hiện) 

và hoàn thiện các thủ tục pháp lý (do Phòng Pháp chế thực hiện). 

Bộ phận tín dụng xem xét mức cho vay dựa trên giá trị tài sản bảo đảm do 

Công ty cổ phần Sài Gòn Phú Gia hoặc Công ty cổ phần Bất động sản Hoàng Quân 

thẩm định, nhưng SCB chưa quy định rõ trách nhiệm liên đới của các đơn vị này. 

Do đó có thể dẫn đến sự thiếu khách quan hoặc thậm chí tiêu cực trong khâu định 

giá tài sản bảo đảm nợ vay của khách hàng. Bởi vì, xét cho cùng, hai Công ty định 

giá này cũng chỉ là đơn vị kinh doanh, định giá theo yêu cầu để thu phí. 

Bên cạnh đó, cả ba bộ phận tín dụng, định giá, và pháp chế được xem là 

khách hàng nội bộ của nhau để cùng phục vụ khách hàng bên ngoài là người đi vay. 

Việc phân công như vậy làm giảm công việc cho bộ phận tín dụng và đẩy nhanh 

tiến độ phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, trên thực tế, thường xuyên xảy ra tình trạng 

chờ đợi nhau làm kéo dài thời gian thẩm định chung đối với khách hàng, ảnh hưởng 

không tốt đến SCB.  

Việc định giá tài sản chỉ được thực hiện khi khách hàng có nhu cầu vay và 

có thu phí. Khoản phí này do khách hàng thanh toán khi SCB đồng ý cho vay và 

giải ngân. Tuy nhiên, đối với những khoản vay hiện tại, SCB có quy định tài sản 
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bảo đảm phải được tái định giá sau 12 tháng (đối với bất động sản), 06 tháng (đối 

với máy móc thiết bị), nhưng trên thực tế các đơn vị trong toàn hệ thống SCB chưa 

thực hiện đúng quy định này.  

Thứ sáu, công tác quản lý vốn của SCB mang tính chất tập trung tại Hội 

Sở, nên các chi nhánh còn khá bị động trong việc cung ứng vốn cho khách hàng.  

Hiện nay, mặc dù SCB đã phân quyền quản trị vốn về cho các chi nhánh, 

nhưng việc sử dụng vốn SCB còn phụ thuộc khá nhiều vào Hội Sở. Các chi nhánh 

khi có nhu cầu giải ngân vốn tín dụng cho khách hàng với số tiền lớn hơn 500 triệu 

đồng phải đăng ký giải ngân tại Hội Sở, và chỉ được thực hiện giải ngân khi đã được 

Hội Sở duyệt nguồn. Cơ chế này giúp cho SCB điều hoà vốn tốt, đảm bảo khả năng 

thanh toán cho toàn hệ thống, nhưng lại làm cho các chi nhánh khá bị động, đôi khi 

không đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho khách hàng mặc dù hai bên đã làm xong 

các thủ tục về pháp lý của khoản vay, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của ngân 

hàng.   

2.3.3.2. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong hoạt động tín dụng tại SCB: 

Thứ nhất, nguồn thông tin phục vụ cho công tác thẩm định và quản trị rủi 

ro tín dụng của ngân hàng còn hạn chế. 

Nguồn thông tin sử dụng cho phân tích tín dụng chủ yếu là thông tin do 

khách hàng cung cấp, thông tin trên internet và các phương tiện thông tin đại chúng 

như báo chí, truyền hình… Các thông tin này đôi khi chưa phản ánh được đầy đủ, 

trung thực tình hình của khách hàng, đòi hỏi cán bộ ngân hàng phải biết nắm bắt và 

sàn lọc được nhưng thông tin tốt nhất phục vụ cho việc thẩm định của mình. Ngoài 

ra, SCB còn dùng một nguồn thông tin khác cũng khá quan trọng làm cơ sở cho 

việc xem xét cho vay là thông tin từ Trung tâm thông tin tín dụng NHNN (CIC). 

Nguồn thông tin này phản ánh lịch sử vay vốn cũng như uy tín của khách hàng 

trong thời gian qua tại các TCTD khác. Tuy nhiên, thông tin hai chiều giữa các 

NHTMVN với nhau và với Trung tâm thông tin tín dụng của NHNN chưa thông 
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suốt làm ảnh hưởng chất lượng nguồn dữ liệu, cũng như chất lượng thẩm định tín 

dụng hiện nay của SCB.  

Bên cạnh đó, hiện tại ở Việt Nam chưa có cơ quan nào đưa ra các thông tin 

thống kê ngành như các chỉ tiêu trung bình ngành phục vụ cho việc xếp loại khách 

hàng vay, thông tin về tỷ lệ phá sản trung bình hằng năm của các doanh nghiệp 

trong từng ngành kinh tế, tỷ lệ nợ xấu của từng ngành kinh tế tại một thời điểm nhất 

định để các nhà quản trị ngân hàng có cái nhìn toàn diện về rủi ro, lợi nhuận của 

từng ngành, từ đó xác định tỷ trọng thích hợp của mỗi ngành trong danh mục tín 

dụng của ngân hàng. Vì vậy, việc xây dựng và quản trị một danh mục tín dụng hiệu 

quả của các ngân hàng hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. 

Thứ hai, đội ngũ nhân viên còn thiếu và yếu về năng lực chuyên môn 

nghiệp vụ, chưa đáp ứng kịp thời cho nhu cầu phát triển và hội nhập. 

Do yêu cầu cải tổ và mở rộng mạng lưới hoạt động nên nhu cầu về nguồn 

nhân lực của SCB rất lớn dẫn đến việc SCB đã tuyển chọn người ồ ạt, chưa kiểm tra 

đủ về kiến thức, đạo đức cũng như sự thích nghi với công việc của các ứng viên. Đa 

số các nhân viên mới tuyển đều còn rất trẻ, hầu hết đều mới tốt nghiệp ra trường 

trong khi công tác tín dụng đòi hỏi phải có phải có một trình độ  chuyên môn nhất 

định.  

Nhiều cán bộ công nhân viên của SCB không được bố trí đúng công việc 

dẫn đến việc không thể phát huy hết khả năng của họ. Nhân sự tại các Phòng tín 

dụng và Phòng Quản lý rủi ro tín dụng tại Hội Sở hầu hết là các sinh viên mới tốt 

nghiệp đại học, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm thực tế, trong khi việc quản trị danh 

mục tín dụng đòi hỏi phải có những chuyên viên giỏi về quản trị rủi ro, có óc phán 

đoán, có khả năng dự báo trước những biến động của thị trường và có khả năng đưa 

ra những quyết định đúng đắn, kịp thời.  

Việc đào tạo của SCB tuy được tiến hành thường xuyên và liên tục nhưng 

mang tính chất phân bổ, không thực sự đi vào chiều sâu. Ví dụ: khi một sinh viên 
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ngân hàng mới ra trường lại được bố trí đi học Phân Tích Tài Chính với những nhân 

viên cần phải bổ sung kiến thức về phân tích tài chính. 

Thứ ba, công nghệ đang được SCB sử dụng đã quá cũ kỹ so với mặt bằng 

chung của ngành, tốc độ xử lý thông tin chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu phục 

vụ khách hàng.   

Một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc phục vụ khách hàng là 

công nghệ. Đặc biệt, trong lĩnh vực ngân hàng, công nghệ còn giúp lưu trữ, truy 

xuất thông tin khách hàng, hỗ trợ các phần mềm kỹ thuật tính toán giúp đẩy nhanh 

tiến độ xử lý các hồ sơ vay vốn của khách hàng… Tuy nhiên, SCB hiện nay đang 

hoạt động trên một nền tảng công nghệ thấp, cũ, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát 

triển ngày càng cao của ngân hàng. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả 

hoạt động kinh doanh của SCB. 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 2 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) có tiền thân là NH TMCP Quế Đô, đã được thành 

lập hơn 15 năm qua, nhưng kể từ năm 2004 đến nay, hoạt động kinh doanh của 

ngân hàng mới thật sự khởi sắc. Kết quả kinh doanh khả quan ở các mặt hoạt động. 

Thương hiệu SCB đang dần được khẳng định trên thị trường. Do chỉ là Ngân hàng 

bậc trung, các sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng, nên lợi nhuận kinh doanh hiện nay 

chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư tín dụng. Tuy nhiên, tín dụng luôn là lĩnh vực tiềm 

ẩn nhiều rủi ro có thể đem lại tổn thất cho Ngân hàng bất cứ lúc nào. Nhận thức 

được vấn đề này, SCB đang chấn chỉnh hoạt động tín dụng trong toàn ngân hàng 

theo hướng nâng cao chất lượng của hoạt động tín dụng.  

Về mặt định lượng, từ năm 2005 đến nay tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu trong tổng dư 

nợ giảm đáng kể. Đến tháng 07/2007, tỷ lệ nợ quá hạn trong tổng dư nợ là 0,43%. 

Về mặt định tính, nhìn chung SCB đã cũng cố được công tác quản trị tín dụng; tổ 

chức các phòng ban liên quan đến hoạt động tín dụng; nhân sự cho công tác tín 

dụng, và nền tảng công nghệ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng vay 

vốn đảm bảo khoản tín dụng cấp ra phù hợp với nhu cầu của khách hàng, không 

thừa, không thiếu, và mục đích sử dụng vốn hợp pháp trong thời gian nhanh nhất.   

Tuy nhiên, khi xem xét lại từng khâu trong hoạt động tín dụng, ta nhận thấy rằng 

còn nhiều tồn tại ảnh hưởng không tốt đến chất lượng tín dụng. Các nguyên nhân 

dẫn tới những tồn tại này xuất phát từ nguồn thông tin phục vụ cho việc thẩm định 

tín dụng còn hạn chế; đội ngũ nhân viên tín dụng còn thiếu và yếu; chưa ứng dụng 

công nghệ ngân hàng hiện đại. Như vậy, để hoạt động tín dụng thật sự có chất 

lượng, SCB phải giải quyết được tất cả những tồn tại này. 
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CHƯƠNG 3  

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO  

CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG  

TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN 
 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SCB TRONG THỜI GIAN TỚI: 

 Một là, phát triển hoạt động kinh doanh:  

Phát triển kinh doanh là vấn đề then chốt, quyết định sự tồn tại và phát triển 

của ngân hàng. Hoạt động kinh doanh trước hết phải lấy phương châm an toàn và 

hiệu quả làm định hướng và đảm bảo các mức tích lũy ngày càng cao để thực hiện 

quá trình tái đầu tư và kinh doanh mở rộng. Từ định hướng đó đề ra các chiến lược, 

kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện sao cho có hiệu quả nhất; đảm bảo hài hoà 

giữa lợi ích nhà nước, khách hàng và ngân hàng.  

Kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh của SCB xây dựng trên cơ sở tự 

cân đối nguồn vốn - sử dụng vốn với mức sinh lời cao nhất. Do vậy kế hoạch kinh 

doanh phải xác định được một cơ cấu tín dụng và đầu tư hợp lý. Đầu tư đúng theo 

định hướng và an toàn, cấp tín dụng phải chú trọng đến chất lượng, hạn chế tối đa 

việc đầu tư và cho vay tràn lan vừa kém hiệu quả vừa rủi ro.  

 Hai là, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ: 

Định hướng trở thành ngân hàng hiện đại, đa năng hàng đầu tại Việt Nam, 

SCB không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đang triển khai, đồng thời 

luôn sáng tạo ra những dòng sản phẩm mới hướng về khách hàng, phục vụ tốt nhất 

các nhu cầu của khách hàng. SCB quan niệm rằng các sản phẩm dịch vụ của mình 

phải đáp ứng được “khẩu vị” ngày càng cao và đa dạng của khách hàng. 

SCB đang có kế hoạch thực hiện chiến lược đa dạng hóa các sản phẩm dịch 

vụ trên nền tảng cơ sở hạ tầng đồng bộ và hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, 

đưa ra các qui trình bán hàng thích hợp, đào tạo kỹ năng bán hàng cho đội ngũ bán 
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hàng chuyên nghiệp để tập trung vào các hoạt động bán buôn, vốn là điểm đến của 

ngân hàng. 

 Ba là, đổi mới công nghệ: 

Mạnh dạn tập trung nguồn lực tài chính để đầu tư máy móc, trang thiết bị kỹ 

thuật song song với phần mềm quản lý cao cấp. Đặc trưng của phần mềm này là vừa 

quản lý vận hành trong hệ thống SCB vừa tương thích và có thể kết nối với các 

ngân hàng khác trong quá trình thanh toán.  

Song song đó, SCB hoàn thiện Core Banking System (hệ thống ngân hàng 

cốt lõi) tích hợp nhiều phân hệ nghiệp vụ để quản lý tất cả các nghiệp vụ hoạt động 

kinh doanh của toàn hệ thống SCB. Qua đó, tạo nên sự kết nối hỗ trợ giữa các bộ 

phận nghiệp vụ, đẩy nhanh quy trình thanh toán, vận hành thông suốt phục vụ khách 

hàng nhiều tiện ích, nhanh chóng và chu đáo hơn.  

Ngoài ra, SCB sẽ xây dựng phần mềm quản lý khách hàng và cơ sở dữ liệu 

ngành nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho việc đánh giá, xếp loại 

khách hàng, hỗ trợ tối đa việc quản lý, kiểm soát tín dụng của SCB. 

 Bốn là, phát triển nguồn nhân lực: 

Nguồn nhân lực là yếu tố đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của 

ngân hàng, do đó phải hình thành một hệ thống tổ chức với cơ cấu hợp lý, đủ về số 

lượng, cao về chất lượng, năng động, gọn nhẹ và có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu 

hội nhập và phát triển;  

Khai thác, động viên và phát huy tối đa khả năng của mỗi cá nhân. Dựa vào 

chiến lược kinh doanh và mô hình tổ chức bộ máy trong từng thời kỳ để xác định số 

lượng, tiêu chuẩn cho từng vị trí cụ thể, nâng cao năng lực điều hành và trình độ 

chuyên môn, từ đó đề ra chính sách phát triển nguồn nhân lực phù hợp với tình hình 

hoạt động thực tế.  

Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại theo chương trình và kế hoạch của 

IFC kể cả việc đào tạo ngoại ngữ; liên kết đào tạo với ngân hàng khác trong và 

ngoài nước. Đặc biệt, mạnh dạn xét duyệt và hỗ trợ cho sinh viên mới ra trường 

tham gia các chương trình đào tạo sau đại học. 
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 Năm là, phát triển mạng lưới:  

Việc mở rộng mạng lưới của SCB nhằm tăng cường hệ thống giao dịch bán 

lẻ, cũng như cung cấp trọn gói các giải pháp tài chính cho khách hàng ở mọi miền 

đất nước, góp phần xã hội hóa hoạt động ngân hàng tại Việt Nam 

Mặt khác, phát triển mạng lưới phải gắn với khả năng quản lý điều hành, 

nguồn nhân lực và kế hoạch phát triển kinh doanh trong dài hạn. Mở rộng mạng 

lưới thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở những vùng trọng điểm kinh tế của 

đất nước hoặc ở nước ngoài khi có đủ điều kiện, để hỗ trợ việc thực hiện mục tiêu 

chiến lược của ngân hàng.  

 Sáu là, đẩy mạnh các hoạt động liên doanh liên kết: theo xu thế của nền 

kinh tế toàn cầu hoá. Việc liên doanh, liên kết, hợp tác giữa các đơn vị, ngành nghề 

là một chiến lược nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của SCB đạt hiệu quả. Cụ 

thể hơn là : 

− Tạo lập sự khác biệt, phát triển các mối quan hệ hợp tác – liên minh – 

liên kết, nhằm khai thác khoảng trống thị trường để mở rộng thị phần phát triển 

thêm khách hàng mới , thu hút khách hàng tiềm năng nâng cao sức cạnh tranh trong 

quá trình hội nhập. 

− SCB sẽ cùng các nhóm Công ty thành viên, đối tác có đủ khả năng nâng 

tầm, nâng qui mô và tính chuyên nghiệp cung ứng cho thị trường các giải pháp tài 

chính trọn gói. Đây cũng là cách nâng cao sức cạnh tranh cho chính bản thân SCB. 

Vì vậy, sắp tới SCB sẽ liên kết với các Tổ chức tài chính hoặc ngân hàng 

nước ngoài để đưa hoạt động kinh doanh phát triển mạnh hơn cả về lượng và chất, 

vừa đạt hiệu quả cao, vừa tránh lãng phí và có điều kiện cung cấp, đáp ứng các sản 

phẩm dịch vụ phong phú đa dạng hơn cho khách hàng. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN 

DỤNG TẠI SCB TRONG THỜI GIAN TỚI 

Từ thực trạng tín dụng đã trình bày ở chương 2 với những tồn tại làm cho hoạt 

động tín dụng tại SCB chưa thật sư hiệu quả và định hướng phát triển của SCB 
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trong thời gian tới, tác giả đã đề ra một số giải pháp vi mô trong nội bộ ngân hàng, 

các giải pháp vĩ mô và một số giải pháp hỗ trợ để có thể nâng cao hơn chất lượng 

hoạt động tín dụng tại SCB. 

3.2.1. CÁC GIẢI PHÁP VI MÔ: 

3.2.1.1 Giải pháp mang tính hệ thống và chiến lược kinh doanh  

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tăng trưởng GDP trên 8%/năm với GDP năm 

2006 khoảng 937.000 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng góp 

khoảng 94% trong tổng GDP hàng năm. Chỉ tính riêng các doanh nghiệp đang hoạt 

động mỗi năm cũng cần một khoản vốn để sản xuất kinh doanh tạo ra giá trị tăng 

trưởng 74.960 tỷ đồng chưa kể vốn để sản xuất 937.000 tỷ đồng, trong khi để tạo ra 

được giá trị GDP (phần tăng thêm) như vậy các doanh nghiệp cần có khoản vốn 

tương đương gấp ba lần tính từ khi mua nguyên vật liệu đến sản xuất và lưu thông 

sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Với lợi nhuận bình quân của cả nền kinh tế 

khoảng 10-12%/năm thì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh không tăng kịp để bù 

đắp cho phần vốn thiếu hụt cho sự tăng trưởng, trong khi hàng năm có tới trên 

500.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ ra đời. Hầu hết các doanh nghiệp này vừa thiếu 

vốn, yếu cả về khả năng quản lý và thích ứng trong điều kiện cạnh tranh còn nhiều 

hạn chế và nhất là sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức WTO.  

Tuy nhiên cơ sở hạ tầng của cả nền kinh tế không theo kịp sự tăng trưởng về 

kinh tế dẫn đến thiếu hụt trầm trọng nguồn vốn đầu tư dài hạn cho các ngành như 

Điện, Cơ sở hạ tầng, Giao thông… Chính vì vậy nguồn vốn huy động cho đầu tư dài 

hạn và cho sản xuất sẽ là môi trường kinh doanh của các ngân hàng thương mại về 

nguồn tín dụng dài hạn và các khoản đầu tư tài chính trong đó có SCB. Với lợi thế 

là một ngân hàng TMCP với quy mô còn nhỏ (tổng tài sản khoảng 20.000 tỷ đồng), 

SCB có thể dễ dàng thay đổi chính sách, chiến lược kinh doanh, cách thức quản trị, 

mở rộng chi nhánh tới các vùng kinh tế năng động có sự tăng trưởng nhanh. 
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Để làm được điều này bản thân SCB cần phải thay đổi cách thức hoạt động 

hoặc là phát triển  theo hướng một ngân hàng thương mại bán buôn hoặc ngân hàng 

thương mại bán lẻ. 

 Phát triển theo hướng là Ngân hàng bán buôn: 

- Để trở thành một ngân hàng bán buôn thực sự thì nguồn vốn huy động dài 

hạn phải ổn định. 

- Hạ tầng về công nghệ có thể phục vụ được cả trong và ngoài nước, xây 

dựng trung tâm thông tin ngành, xây dựng các chuẩn mực đánh giá cho từng ngành 

nghề và nhóm dự án. 

-  Xây dựng quy trình nghiệp vụ cho vay, đầu tư đối với từng ngành nghề. 

- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro đối với của ngân hàng bán buôn. 

- Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có khả năng thích ứng nhanh 

với sự thay đổi của nền kinh tế và của SCB, nhạy cảm với kinh doanh và khả năng 

quản lý chuyên nghiệp cũng như khả năng phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh 

của khách khách hàng hiệu quả. 

- Xây dựng các trung tâm quản lý và phát triển của từng khu vực tại các 

trung tâm kinh tế của trong cả nước để có các giải pháp kịp thời trong kinh doanh 

cũng như xử lý rủi ro. 

- Đẩy mạnh mảng đầu tư tài chính vào các ngành và các công ty hoạt động 

hiệu quả. 

 Phát triển theo mô hình ngân hàng bán lẻ: 

- Xây dựng được hệ thống khách hàng chính thống như phục vụ các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ song song với việc mở rộng mạng lưới hoạt động tại các thành 

phố lớn và các khu công nghiệp mới nổi. 
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-  Xây dựng tiêu chuẩn qui trình hoạt động và kiểm soát tín dụng cho từng 

đặc điểm của ngành, hoặc kết hợp cả ngành nghề và qui mô doanh nghiệp, nhưng 

phải tính toán tới sự khác nhau giữa các vùng. 

- Có chính sách Marketing phù hợp với qui mô của Ngân hàng bán lẻ, có 

thể liên kết với các công ty kiểm toán, công ty đầu tư, công ty chứng khoán để bán 

sản phẩm qua những kênh tiếp cận khách hàng chuyên nghiệp và có nhiều thông tin 

về thị trường nhất này. 

- Xây dựng tiêu chuẩn và luôn đào tạo nhân lực để nâng cao năng suất lao 

động và giảm chi phí, có các tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ các bộ phận, bên cạnh 

đó cần có chính sách đánh giá nhân viên qua năng suất lao động và người lao động 

được xem là tài sản cố định quí giá nhất của ngân hang vì chính những tài sản cố 

định này không có giới hạn khả năng khai thác và phát triển nhưng được dựa trên 

những ưu đãi và sự tôn trọng cũng như kích thích tính sáng tạo của người lao động. 

- Bên cạnh các điều kiện trên đây thì cơ sở hạ tầng của SCB cũng cần phải 

thay đổi để hướng tới phục vụ lượng khách hàng lớn mà không phải tốn quá nhiều 

chi phí để khôi phục và đầu tư lại và luôn có phương án dự phòng trong điều kiện 

có sự cố về công nghệ xảy ra. 

- Thường xuyên nghiên cứu và đưa ra nhiều sản phẩm mới để thu hút 

khách hàng. 

- SCB có thể chọn một trong hai mô hình nêu trên hoặc kết hợp cả hai mô 

hình vừa bán buôn vừa bán lẻ để nhanh chóng trở thành một tập đoàn tài chính lớn 

mạnh trong điều kiện thị trường thuận lợi cho sự tăng trưởng nhanh về qui mô và 

lợi nhuận. Những thuận lợi luôn đi kèm với khó khăn mà chính bản thân SCB cũng 

không thể loại trừ đó là rủi ro, sự tăng trưởng quá nhanh sẽ đẩy hoạt động tín dụng 

và đầu tư của SCB đến với nhiều rủi ro do hệ thống quản trị, nhân lực và cơ sở hạ 

tầng không theo kịp sự tăng trưởng này. 
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Chính sách phát triển đúng đắn và có hệ thống là cách hạn chế rủi ro tín dụng một 

cách hữu hiệu nhất bên cạnh những quy trình và quy định kiểm soát chặt chẽ hoạt 

động kinh doanh và hoạt động tín dụng, đầu tư của SCB. 

Chính sách về sản phẩm tín dụng luôn thay đổi để phù hợp với các đối tượng trong 

từng thời kỳ và có những điều chỉnh phù hợp với thực tế. 

3.2.1.2. Giải pháp về chính sách quản trị: 

Nhìn chung chính sách quản trị tín dụng của SCB đã và đang được hoàn 

thiện theo hướng tích cực. Tuy nhiên, chính sách này vẫn còn nhiều hạn chế, cần 

phải điều chỉnh và bổ sung để hoạt động tín dụng tại SCB ngày càng an toàn, hiệu 

quả và có chất lượng hơn. 

 Tiến hành rà soát, bổ sung và chỉnh sửa các quy chế, quy trình nghiệp vụ 

tín dụng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện hoạt 

động kinh doanh, ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng: 

Thứ nhất, tách bạch, phân công rõ chức năng các bộ phận (phân tích tín 

dụng, định giá tài sản bảo đảm và pháp chế), tuân thủ tuyệt đối các khâu trong quy 

trình giải quyết các khoản vay.  

Một trong những điều SCB cần đặc biệt chú ý là tách riêng bộ phận phân 

tích tín dụng (người trực tiếp soạn tờ trình đề nghị cho vay) với bộ phận kế toán tín 

dụng (hỗ trợ cho bộ phận phân tích tín dụng trong việc giải ngân và thu nợ) để hoàn 

tất hồ sơ vay vốn của khách hàng, vừa mang tính chuyên nghiệp lại giảm được thời 

gian của bộ phận đánh giá và phân tích tín dụng đồng thời nâng cao chất lượng 

thẩm định tín dụng. 

Mức tăng trưởng kinh tế nhanh trong nhiều năm là điều kiện rất thuận lợi 

cho kinh doanh ngân hàng. Tuy nhiên sự phát triển quá nhanh sẽ không tránh khỏi 

những rủi ro tiềm ẩn cho chất lượng tín dụng, đòi hỏi các nhà quản trị của SCB phải 

chuyên nghiệp hóa nhất là phải xây dựng được quy trình chuẩn cho từng bộ phận, 



 
75 

cụ thể hóa công việc, một mặt tạo nên tính chuyên nghiệp, mặt khác nâng cao chất 

lượng hoạt động và giảm thiểu rủi ro. 

Thứ hai, phải tuân thủ nghiêm ngặt các vấn đề có tính nguyên tắc trong tín 

dụng, không mang tính bảo thủ của thời kỳ trước đây chỉ quan tâm đến tài sản thế 

chấp mà không quan tâm đến dòng tiền của khách hàng vay. Ngoài ra, còn phải 

quan tâm rất nhiều đến thông tin của khách hàng như: tư cách, hiệu quả kinh doanh, 

mục đích vay, dòng tiền và khả năng trả nợ, khả năng kiểm soát khoản vay, năng 

lực quản trị và điều hành, thực trạng tài chính... 

Thứ ba, việc chấm điểm khách hàng để quyết định cho vay phải được chú 

trọng hơn.  

Để đảm bảo chất lượng của khoản tín dụng cấp cho khách hàng, trước khi 

cho vay SCB cần đánh giá kỹ lưỡng về khách hàng với tình hình hiện tại và khả 

năng phát triển trong tương lai, đánh giá khả năng trả nợ vay của khách hàng, trên 

cơ sở đó đưa ra quyết định cho vay chính xác. Do đó, SCB cần đẩy mạnh công tác 

phân tích tài chính và xếp loại khách hàng; xây dựng hệ thống chỉ tiêu phù hợp với 

báo cáo tài chính của khách hàng để phân tích đánh giá đảm bảo sự phù hợp và 

thống nhất giữa thuế, ngân hàng và kiểm toán, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác 

thẩm định. 

Khi khách hàng đề nghị vay vốn, SCB dựa trên thông tin thu thập được về 

khách hàng, thực hiện phân tích các yếu tố định lượng và định tính, để đo lường khả 

năng trả nợ và thiện chí trả nợ của khách hàng. Kết quả xếp hạng là cơ sở để đưa ra 

quyết định cho vay hay không, với số tiền, lãi suất, thời gian cho vay cụ thể. Đối 

với khách hàng xếp ở hạng rủi ro tín dụng thấp SCB có thể ưu đãi hơn, chẳng hạn 

SCB có thể cho khách hàng vay không cần bảo đảm, hoặc điều kiện của hợp đồng 

tín dụng nới lỏng hơn, hoặc giảm lãi suất cho vay. Còn đối với khách hàng bị xếp 

hạng rủi ro cao thì SCB có thể không cho vay, hoặc cho vay kèm theo các điều kiện 

nhằm giảm thiểu rủi ro và phải kiểm soát chặt chẽ khoản vay đó.  
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Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm, SCB cần tiến hành đánh giá tình hình 

trả nợ gốc và lãi của khách hàng dựa trên nguồn thông tin thu thập được. Bằng cách 

so sánh những rủi ro ban đầu với hiện tại, kiểm tra xem khách hàng có vi phạm hợp 

đồng tín dụng hay không. Sau đó tiến hành xếp hạng lại, nếu khách hàng có mức rủi 

ro giảm đi thì SCB nên có chính sách điều chỉnh lãi suất vay hay cho phép khách 

hàng sử dụng một số dịch vụ có mức phí thấp nhằm tạo điều kiện cho khách hàng 

hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Ngược lại, nếu khách hàng bị tụt hạng, tức là 

mức rủi ro của khoản vay tăng lên, thì SCB có thể yêu cầu khách hàng bổ sung 

thêm tài sản đảm bảo, tăng vốn tự có tham gia hoặc yêu cầu có bên thứ ba bảo lãnh.  

Xây dựng danh mục khách hàng và đưa ra chính sách tín dụng phù 

hợp cho từng đối tượng khách hàng này. Trên cơ sở xếp hạng tín nhiệm, SCB 

tiến hành xây dựng danh mục khách hàng theo mức độ tín nhiệm, đồng thời, đưa ra 

chính sách khách hàng như: chính sách về lãi suất, hạn mức cho vay, thời hạn cho 

vay…. Danh mục này có thể giúp SCB giảm được thời gian khi quyết định cho vay 

đối với các khách hàng tốt và hạn chế những khách hàng xấu.   

Trên cơ sở danh mục đối tượng khách hàng, SCB cần quan tâm khai thác 

đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp nằm trong các KCX, KCN. Đối tượng 

khách hàng này thường hoạt động kinh doanh hiệu quả với năng lực tài chính lành 

mạnh, luôn có nhu cầu vốn cao và sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng, 

nhưng tài sản thế chấp ít hoặc không có, không đủ điều kiện vay vốn tại các 

NHTMVN nhất là các NHTMCP. Do vậy SCB cần xây dựng một Bộ phận chuyên 

đánh giá và phân tích đối với loại khách hàng trong các KCX, KCN nhằm hỗ trợ Bộ 

phận tín dụng dễ dàng hơn trong việc phân tích nhu cầu vay vốn của khách hàng.  

Thứ tư, tuân thủ thẩm quyền phán quyết tín dụng. Theo đó, SCB quy định 

việc quyết định tín dụng theo mức tăng dần: mức phán quyết của một người, một 

nhóm người hay Hội đồng quản trị. 

Thứ năm, giám sát khoản vay. Sau khi cho vay, SCB phải coi trọng việc 

kiểm tra, giám sát các khoản vay bằng cách tiếp tục thu thập thông tin về khách 
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hàng, thường xuyên giám sát và đánh giá xếp loại khách hàng để có biện pháp xử lý 

kịp thời các tình huống rủi ro. 

 Tiến hành phân tích, đánh giá quy mô, cơ cấu và hiệu quả tín dụng đối với 

các ngành kinh tế, thành phần kinh tế và địa bàn nông thôn, thành thị, để trên 

cơ sở đó thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng an toàn - hiệu quả - bền 

vững. 

Chủ động nghiên cứu quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành kinh tế, 

địa phương; đánh giá và dự báo về nhu cầu vốn, khả năng huy động vốn, mức độ rủi 

ro tín dụng để xác định mức độ tăng trưởng tín dụng và cơ cấu vốn tín dụng cho 

từng ngành, địa phương, địa bàn nông thôn và thành thị. Trên cơ sở đó thành lập các 

trung tâm dữ liệu về ngành, nhóm ngành, những thuận lợi và tiềm ẩn rủi ro ngành, 

cung cấp thông tin ngành, đánh giá ngành, doanh nghiệp trong ngành…Trung tâm 

thông tin này phải được đưa vào hệ thống thông tin nội bộ mà ở đó bất cứ nhân viên 

hay lãnh đạo nào cũng có thể khai thác khi cần thiết. 

Bên cạnh trung tâm thông tin ngành, SCB cũng cần xây dựng các trung tâm 

phân tích và đánh giá khách hàng từng khu vực (vùng). Điều này sẽ giảm áp lực 

công việc cho hội sở, cũng dễ dàng quản lý rủi ro tín dụng và hoạt động đầu tư tài 

chính. Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá khách hàng và cách khai thác 

thông tin và sử dụng thông tin đánh giá trong nội bộ của SCB. 

Kiểm soát chặt chẽ các đối tượng cho vay và mức tăng trưởng tín dụng 

bằng ngoại tệ để tránh rủi ro về tỷ giá, lãi suất và không làm ảnh hưởng đến mức 

tăng trưởng tín dụng chung.  

Tăng cường kiểm soát trong cho vay các dự án kinh doanh nhà ở, dự án 

xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, đảm bảo tỷ lệ thích hợp dư 

nợ cho vay các dự án này, cũng như các khoản cho vay có nhận thế chấp bất động 

sản, nhất là trong giai đoạn thị trường bất động sản ở các thành phố lớn và các vùng 

kinh tế trọng điểm đang phát triển nóng như hiện nay. 
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 Nâng cao hiệu quả trong việc thu thập và sử dụng thông tin trên báo chí để 

phục vụ công tác thẩm định khách hàng vay vốn: 

Trong hệ thống những thông tin thu thập thì nguồn thông tin từ báo chí là 

không thể thiếu.  

Báo chí kinh tế đã quán triệt được tư tưởng đổi mới, phản ánh nhanh và kịp 

thời các vấn đề kinh tế đặt ra trong sự phong phú và đa dạng của đời sống kinh tế - 

xã hội, truyền thông điện tử với những tính năng ưu việt như: tính thời sự nóng hổi, 

sự tương tác đa chiều, dung lượng thông tin gần như không hạn chế đã kịp thời 

phản ánh những sự kiện xảy ra trong đời sống xã hội. Với hơn 630 đơn vị báo chí 

trên cả nước, báo chí không chỉ tuyên truyền về những nhân tố tích cực còn phê 

phán những tiêu cực, những kiểu làm ăn gian dối của một số đối tượng, góp phần 

làm cho môi trường đầu tư, kinh doanh thêm lành mạnh. Bên cạnh đó, báo chí kinh 

tế còn có những bài chứa đựng nhiều thông tin có tính chất dự báo, phân tích và 

đánh giá sâu sắc về các ngành nghề kinh tế, tỷ giá vàng, ngoại tệ, lạm phát… Không 

chỉ phản ánh sự kiện, vấn đề, nhiều tác phẩm báo chí còn thể hiện được chiều sâu sự 

kiện, cung cấp những cách nhìn đa chiều về những vấn đề, về những đối tượng vay 

vốn. 

Qua đối chiếu giữa thông tin tín dụng và thực tế khách hàng có quan hệ tín 

dụng với ngân hàng, còn nhiều trường hợp khách hàng có quan hệ với nhiều TCTD 

hoặc đã có nợ quá hạn tại một TCTD nào đó nhưng hệ thống thông tin tín dụng 

chưa phản ánh đầy đủ. Điều này còn xảy ra quá nhiều tại các TCTD, dẫn đến rủi ro 

cho ngân hàng. Nhưng ở đây, lỗi không hoàn toàn thuộc về Trung tâm thông tin tín 

dụng mà các TCTD cũng có một phần là chưa báo cáo đầy đủ về khách hàng, còn 

xảy ra tình trạng che giấu bớt thông tin. 

Trước thực tế hệ thống thông tin tín dụng chưa đáp ứng đầy đủ, trong khi công 

tác tín dụng đòi hỏi một lượng thông tin ngày một toàn diện hơn thì việc thu thập 

thông tin về khách hàng và môi trường đầu tư tín dụng thông qua báo chí là một 

kênh thông tin cần thiết và có ý nghĩa thiết thực. Do đó SCB cần phải: 
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- Quán triệt đến tất cả cán bộ tín dụng để mọi người nhận thấy được vai trò, tác 

dụng của những thông tin trên báo chí liên quan đến hoạt động ngân hàng nói chung 

và khách hàng nói riêng. 

- Việc thu thập, xử lý nguồn thông tin từ báo chí phải được thực hiện thường 

xuyên và có sự sàng lọc kỹ càng. 

- Xây dựng hệ thống thông tin thu thập được trên báo chí đảm bảo tính đồng 

nhất về nội dung thông tin; Nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng thông tin trên 

báo chí của cán bộ tín dụng; Hoàn thiện kỹ năng sử dụng thông tin trên báo chí 

trong thẩm định khách hàng tại cơ sở. 

- Thiết lập mối quan hệ với một số cơ quan thông tấn báo chí nhằm nắm bắt 

thêm những thông tin có liên quan đến công tác tín dụng. 

 Thực hiện đúng quy định về giới hạn cho vay, bảo lãnh, cho thuê tài chính, 

chiết khấu, bao thanh toán đối với một khách hàng và các tỷ lệ an toàn hoạt 

động kinh doanh. 

 Tốc độ tăng trưởng tín dụng phải phù hợp với tăng trưởng vốn huy động 

thực tế, mục tiêu tín dụng đề ra từ đầu năm và khả năng kiểm soát chất lượng 

tín dụng; đảm bảo vốn khả dụng cho các nhu cầu thanh toán, an toàn hoạt 

động kinh doanh. Mở rộng tín dụng trung và dài hạn ở mức thích hợp, đảm 

bảo cân đối thời hạn cho vay với thời hạn của nguồn vốn huy động.  

3.2.1.3 Giải pháp về nhân sự: 

Cùng với yêu cầu phát triển mạng lưới để nâng cao năng lực cạnh tranh, nguồn 

nhân lực đang là vấn đề cấp bách tại SCB, nhất là nhân sự cho công tác tín dụng. 

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hoạt động tín dụng, cần chú trọng 

các vấn đề sau: 

− Chú trọng và nâng cao chất lượng tuyển dụng. Áp dụng những phương 

pháp tuyển dụng tiên tiến để chọn lọc các ứng viên, nhằm đảm bảo người làm công 
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tác tín dụng trước tiên phải đáp ứng những yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, sau 

đó là  phải có đạo đức nghề nghiệp tốt, làm việc vì sự phát triển chung của SCB.  

− Định kỳ hàng năm, SCB nên tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ, khả năng ứng 

xử với khách hàng, khả năng giải quyết tình huống trong công việc để tạo một sân 

chơi lành mạnh trong toàn hệ thống. Một mặt phát hiện được những nhân tố mới để 

tiếp tục bồi dưỡng, mặt khác sàn lọc ra những người không đáp ứng yêu cầu công 

việc để có sự bố trí phù hợp hơn. 

− Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho 

nhân viên cũng như các phương pháp quản trị mới cho cấp lãnh đạo; các buổi nói 

chuyện chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội nói chung, tình hình hoạt động ngân 

hàng nói riêng cũng như cập nhật các văn bản pháp luật mới. Các lớp tập huấn này 

không nên tổ chức đại trà cho tất cả nhân viên mà phải được căn cứ vào tình hình 

nhân sự thực tế tại các đơn vị.  

− Cần có chính sách đãi ngộ hợp lý cho người làm công tác tín dụng. 

Một vấn đề cần lưu ý là quan điểm nghề nghiệp xuất phát từ việc giải quyết 

mối quan hệ giữa trách nhiệm và quyền lợi; giữa lợi ích cá nhân và lợi ích ngân 

hàng. Bởi vì, nghề tín dụng là một nghề ẩn chứa nhiều rủi ro, yêu cầu phải có trình 

độ, chuyên môn cao và nhất là tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp phải 

được đặt lên hàng đầu. Môi trường làm việc của nhân viên tín dụng đầy cạm bẫy, 

đầy sự cám dỗ, vì thế đòi hỏi nhân viên tín dụng phải luôn tỉnh táo. Nếu thu nhập 

thấp sẽ làm giảm sự tận tâm của nhân viên tín dụng với công việc và có thể làm họ 

sa ngã. 

Vì thế, một chế độ tiền lương hợp lý cho nhân viên tín dụng là điều mà 

SCB cần hết sức lưu ý, quan tâm đúng mức cả về vật chất lẫn tinh thần đối với 

những người làm công tác tín dụng, đồng thời xử lý nghiêm khắc những nhân viên 

sai phạm. 
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Có chính sách đề bạt và khen thưởng rõ ràng để khuyến khích khả năng 

làm việc và cống hiến vì sự phát triển chung của SCB.  

− Xây dựng các chuẩn mực về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức văn hóa cho 

nhân sự của từng bộ phận, và có hệ thống đánh giá nhân viên dựa trên thành quả lao 

động đạt được. 

3.2.1.4. Kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động: 

Hầu hết các NHTMCP có xuất phát điểm thấp và SCB cũng không ngoại 

lệ. Qui mô nhỏ và phát triển kinh doanh mà chưa quan tâm đến cách thức tổng thể 

của một hệ thống tổ chức toàn diện. Nên trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh 

của SCB chưa thật sự hiệu quả. Tuy nhiên, kể từ khi được sự tư vấn của Công ty tài 

chính quốc tế AFC và Trung tâm đào tạo Ngân hàng (BTC) vào năm 2006, bộ máy 

tổ chức của SCB đã có sự thay đổi đáng kể. Tách hoạt động kinh doanh đơn thuần 

ra khỏi bộ phận quản lý của Hội sở. Bộ phận quản lý tín dụng tại Hội sở cũng được 

chuyên môn hóa ra thành nhiều bộ phận nhỏ như Phòng kinh doanh DNVVL, 

Phòng kinh doanh DNN, Phòng tín dụng tiêu dùng. Ngoài ra, SCB còn thành lập 

thêm Phòng Quản lý rủi ro tín dụng. Sự thay đổi này đã làm cho hoạt động tín dụng 

tại SCB trở nên chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, để hướng tới hoạt động với mô hình 

tập đoàn tài chính, SCB sẽ còn phải có nhiều thay đổi trong tổ chức hoạt động: Xây 

dựng trung tâm thông tin khách hàng; Xây dựng bộ phận chuyên phân tích và đánh 

giá khách hàng; Xây dựng kênh thông tin phản hồi với khách hàng; Xây dựng các 

chi nhánh vùng và khu vực vừa nâng cao quyền tự quyết nhằm giải quyết nhanh 

công việc cho khách hàng. 

3.2.1.5. Cơ sở hạ tầng và công nghệ: 

Ngày nay, công nghệ hiện đại là yếu tố thể hiện khả năng tài chính và năng 

lực cạnh tranh của các Ngân hàng. 

Gần như các ngân hàng Việt Nam, trong đó có SCB, chưa thực hiện thay 

đổi công nghệ hướng tới qui mô hoạt động lớn. Tuy nhiên, trước những đòi hỏi của 

nhu cầu phát triển trong thời gian tới, SCB phải hướng tới công nghệ hiện đại đủ để 
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sẵn sàng phục vụ hàng trăm ngàn khách hàng cùng lúc và ở nhiều nơi khác nhau. 

Công nghệ này có thể cho phép các giao dịch từ xa mà không cần khách hàng phải 

trực tiếp đến ngân hàng. 

Để thực hiện được điều này đòi hỏi SCB cần có một khoản ngân sách đầu 

tư dài hạn bên cạnh đội ngũ nhân viên phải được đào tạo nhằm có thể khai thác hết 

các ứng dụng nghiệp vụ trên nền công nghệ mới. 

Hạ tầng về công nghệ yêu cầu có phải các thiết bị đồng bộ, điều này đồng 

nghĩa với việc SCB sẽ lãng phí một số công nghệ đang sử dụng hiện tại. 

Để giải quyết nguồn vốn đầu tư cho công nghệ thì SCB phải có nhiều giải 

pháp thiết thực trên nhiều phương diện khác nhau, nhưng cũng không quá khó trong 

bối cảnh thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam đang trên đà phát triển với tốc độ khá 

cao như hiện nay. Tuy nhiên bài toán đặt ra cho SCB trong đầu tư công nghệ là làm 

sao không đầu tư lãng phí mà còn phải sử dụng công nghệ đó cho tốc độ phát triển 

trong một khoảng thời gian dài sau này mà không phải tái đầu tư lại và việc hoàn 

vốn đầu tư phải được tính toán một các thật hiệu quả. 

3.2.2. CÁC GIẢI PHÁP VĨ MÔ: 

3.2.2.1. Định hướng phát triển của NHNN: 

NHNN đã xây dựng kế hoạch và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế cho lĩnh 

vực Ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 663/2003/QĐ-NHNN ngày 

26/6/2003. Các định hướng lớn bao gồm:  

− Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực Ngân hàng theo lộ trình 

và bước đi phù hợp với khả năng của hệ thống Ngân hàng Việt Nam. 

− Thực hiện các cam kết quốc tế về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân 

hàng, trước hết là Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, Hiệp định khung về thương mại 

dịch vụ (AFAS) của ASEAN và cam kết hội nhập WTO.  

− Tăng cường vai trò ảnh hưởng của hệ thống Ngân hàng Việt Nam đối với 

thị trường tài chính khu vực và quốc tế.  
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− Tăng cường áp dụng các thông lệ và chuẩn mực quốc tế về hoạt động 

Ngân hàng thương mại - Đặc biệt là chuẩn mực về kế toán, kiểm toán, qui chế quan 

hệ bắt buộc giữa các Ngân hàng trung gian với Ngân hàng trung ương về tái cấp 

vốn, thị trường mở, thanh toán quốc gia và các chuẩn mực, nguyên tắc về thanh tra - 

giám sát Ngân hàng. 

− Mở cửa thị trường Ngân hàng, nới lỏng dần theo lộ trình các hạn chế về 

quyền tiếp cận và nội dung hoạt động của chi nhánh cũng như Ngân hàng 100% vốn 

nước ngoài tại Việt Nam. 

− Xóa bỏ dần các giới hạn đối với các Ngân hàng nước ngoài về số lượng 

đơn vị; hình thức pháp nhân; tỷ lệ góp vốn của bên nước ngoài; tổng giao dịch 

nghiệp vụ Ngân hàng; mức huy động vốn VND; loại sản phẩm, loại dịch vụ. 

− Xây dựng khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh và phù hợp với luật lệ quốc tế 

để tạo sân chơi bình đẳng cho các NHTM trên lãnh thổ Việt Nam cùng phát triển và 

cạnh tranh lành mạnh. 

− Trong lĩnh vực ngân hàng, Việt Nam sẽ phải điều chỉnh và ban hành các 

chính sách phù hợp với các cam kết song phương và đa phương về tiếp cận thị 

trường và đối xử quốc gia như cho phép các ngân hàng nước ngoài hiện diện tại 

Việt Nam dưới các hình thức khác nhau như ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài từ tháng 4/2007 với một số hạn 

chế. Đồng thời, cho phép mở rộng phạm vi hoạt động, loại hình dịch vụ ngân hàng 

tại Việt Nam.  

Trên cơ sở lộ trình mở cửa dịch vụ ngân hàng và hội nhập quốc tế, hệ thống pháp 

luật ngân hàng của Việt Nam cũng sẽ được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện theo 

hướng phù hợp với các cam kết trong đàm phán gia nhập WTO và các thông lệ 

chuẩn mực quốc tế trong hoạt động ngân hàng, cụ thể là:  

 Đối chiếu với yêu cầu, thách thức của việc hội nhập kinh tế quốc tế và gia 

nhập WTO, ngành Ngân hàng còn rất nhiều việc phải làm. Cần phải tập trung 
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phấn đấu hoàn thành tốt các kế hoạch và mục tiêu của chính sách tiền tệ, triển 

khai tích cực và có hiệu quả các đề án cải cách và đổi mới hệ thống ngân hàng 

Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện và thực thi Chiến lược phát triển và hội nhập 

quốc tế của ngành, nhằm đem lại lợi ích tối đa cho sự nghiệp phát triển kinh tế 

của đất nước và của hệ thống Ngân hàng Việt Nam.  

 Phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thiện hệ thống kế toán theo chuẩn mực kế 

toán quốc tế (IAS). Xây dựng các giải pháp chính sách để hoàn thiện phương 

pháp kiểm soát và kiểm toán nội bộ trong các TCTD và tiến tới theo các chuẩn 

mực quốc tế. 

 Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy thanh tra Ngân hàng theo ngành dọc từ 

trung ương xuống cơ sở và có sự độc lập tương đối về điều hành và hoạt động 

nghiệp vụ trong tổ chức bộ máy của NHNN; ứng dụng những nguyên tắc cơ 

bản về giám sát hiệu quả họat động Ngân hàng của ủy ban Basel, tuân thủ 

những nguyên tắc trong công tác thanh tra. 

 Nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài chính và phát triển hệ thống cảnh 

báo sớm những tiềm ẩn trong hoạt động của các TCTD, bao gồm việc thành 

lập Đoàn khảo sát trực tiếp theo nguyên tắc chọn mẫu ngẫu nhiên, phân tích 

báo cáo tài chính và xác định các “điểm” nhạy cảm. Việc kiểm tra, giám sát có 

thể được thực hiện định kỳ hay đột xuất tại các NHTM, kịp thời đưa ra các 

biện pháp xử lý nếu phát hiện có sự vi phạm hoặc không tuân thủ quy trình, 

quy định của pháp luật 

 Nâng cao đòi hỏi kỹ thuật trong việc trích lập dự phòng rủi ro.  

 Xây dựng hệ thống và các biện pháp kiểm soát nguồn vốn quốc tế và nợ nước 

ngoài, trong đó tập trung vào cơ chế giám sát cho vay và vay bằng ngoại tệ của 

các NHTM để tránh rủi ro về tỷ giá, ngoại hối kỳ hạn, qua đó có những cảnh 

báo sớm cho các NHTM. 

 Hoàn thiện và vận dụng vào thực tiễn công cụ khung sổ tay tín dụng theo 

chuẩn quốc tế để quản trị thống nhất hệ thống chỉ tiêu báo cáo đồng bộ – Theo 
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đó, cần thay QĐ 493 danh nghĩa bằng cơ chế giám sát và quản trị rủi ro theo 

khung sổ tay tín dụng ở tất cả các TCTD và nâng cao chất lượng thông tin. 

 Nâng cao tiêu chí trong việc cấp giấy phép và đòi hỏi kỹ thuật đối với các 

TCTD dựa trên những tiêu chuẩn về độ vững chắc tài chính và các chỉ số an 

toàn trong hoạt động của các TCTD. 

3.2.2.2. Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng của CIC: 

Thông tin chính xác là chìa khóa thành công trong kinh doanh, đặc biệt là 

trong giai đoạn cạnh tranh hội nhập quốc tế hiện nay. Vì vậy nâng cao chất lượng 

thông tin trong lĩnh vực ngân hàng đóng vai trò then chốt, quan trọng quyết định sự 

thành đạt của ngân hàng.  

− Xây dựng CIC trở thành trung tâm dữ liệu hàng đầu quốc gia: 

Hiện đại hóa và hoàn thiện quy trình xử lý thông tin liên tục từ khâu thu 

thập, lựa chọn, phân tích xử lý và dự đoán thông tin để kịp thời cung cấp thông tin 

đầy đủ, chất lượng và chính xác.  

Xây dựng phần mềm ứng dụng thống nhất cho các NHTM, chuyên môn 

hóa kỹ thuật ứng dụng công nghệ tin học trong công tác phân tích, đánh giá, cập 

nhật thông tin khách hàng, đảm bảo được tính chính xác cho phép rút ngắn được 

thời gian thẩm định.  

Phải có chế độ kiểm tra, biện pháp chế tài đối với các NHTM không cung 

cấp thông tin vay vốn của khách hàng kịp thời và đầy đủ. 

− Cần có sự phối hợp chặt chẽ, mở rộng mạng lưới thông tin kết hợp với các 

cơ quan chức năng có liên quan như: thuế, thống kê, Bộ kế hoạch đầu tư… cho 

phép nối mạng trực tiếp về NHNN. Qua đó, bộ phận CIC có trách nhiệm sàng lọc 

thông tin, thường xuyên hoàn thiện, cập nhật các tài liệu, số liệu về kinh tế tài chính 

của doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế nhằm cung ứng cho các NHTM, các cá 

nhân có nhu cầu. CIC phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin và thu 

phí đối với dịch vụ cung cấp thông tin này. 
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− CIC phải trở thành công cụ giám sát từ xa của NHNN nhằm giảm thiểu đến 

mức thấp nhất các rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra cho hệ thống ngân hàng. 

3.2.3. CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ: 

3.2.3.1. NHNN cần giữ vai trò là định hướng phát triển cho NHTM: 

− Thứ nhất, Chính phủ và NHNN nên có những thông điệp rõ ràng về chủ 

trương, chính sách lớn trong hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng để các NHTM 

có định hướng hoạt động. Chính phủ cần công khai các công trình trọng điểm quốc 

gia cần vay vốn ngân hàng để các NHTMCP có cơ hội tham gia.  

− Thứ hai, quy định mới về mức vốn pháp định (Nghị định số 141/2006/NĐ-

CP) làm một số ngân hàng gặp khó khăn trong việc tăng vốn vì thời gian còn rất ít. 

Để hỗ trợ các ngân hàng, đề nghị NHNN xem xét, tạo điều kiện cho các ngân hàng 

nhất là các ngân hàng nhỏ có điều kiện mở rộng mạng lưới, chiếm lĩnh thị trường 

nội địa.  

Theo quy định của NHNN, việc mở rộng mạng lưới chi nhánh được thực 

hiện căn cứ vào quy mô vốn. Tuy nhiên, các NHTM đang có xu hướng xây dựng 

mô hình hoạt động theo các mảng hoạt động nghiệp vụ, đề nghị NHNN có cơ chế 

tạo điều kiện cho các NHTM được thành lập những chi nhánh theo loại hình nghiệp 

vụ (bán buôn, bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp…). Các ngân hàng tự lựa chọn cơ 

cấu thích hợp với khả năng vốn khả năng nhân sự và khả năng kiểm soát rủi ro.  

− Để công tác quản lý của NHNN được tập trung và tiết giảm chi phí về bộ 

máy của các tổ chức tín dụng, đề nghị NHNN cho phép thực hiện cơ chế báo cáo 

thống kê theo hướng: hội sở hoặc chi nhánh trung tâm của NHTM tại từng địa 

phương sẽ chịu trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo trực tiếp cho NHNN.  

− Về hiện đại hoá hoạt động ngân hàng, vừa qua một số ngân hàng được thụ 

hưởng một số dự án hiện đại hoá do WB tài trợ, các ngân hàng khác rất mong muốn 

có sự chuyển giao công nghệ giữa các ngân hàng, nhất là những sản phẩm về quản 

lý như mô hình tổ chức, sổ tay tín dụng, quản lý rủi ro.  
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3.2.3.2. Thúc đẩy các tổ chức đánh giá, xếp loại doanh nghiệp và cung cấp các 

thông tin tài chính hình thành và phát triển. 

Cùng với yêu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội 

nhập kinh tế quốc tế, việc thúc đẩy các tổ chức độc lập chuyên hoạt động trong lĩnh 

vực xếp hạng doanh nghiệp và cung cấp thông tin tài chính phát triển là cần thiết và 

có ý nghĩa quan trọng không những cho nền kinh tế nói chung, mà còn cho thị 

trường chứng khoán Việt Nam đang ở giai đoạn đầu phát triển và cả hoạt động của 

ngành Ngân hàng hiện nay. 

Nâng cao chất lượng tín dụng, trước hết cần phải am hiểu chính xác thông 

tin về khách hàng. Sự có mặt của các tổ chức đánh giá và xếp loại doanh nghiệp với 

tư cách là công ty cung cấp dịch vụ, sẽ giúp ngân hàng phân tích, đánh giá chính 

xác khách hàng của mình, từ đó hiểu được nhu cầu của từng loại khách hàng đối với 

từng loại sản phẩm, vừa đáp ứng kịp thời các nhu cầu đó, vừa giảm thiểu được rủi 

ro. Từ các thông tin do các tổ chức độc lập cung cấp, ngân hàng sẽ dễ dàng tiếp cận 

với các khách hàng một cách nhanh chóng với các sản phẩm tín dụng thích hợp 

nhất, từ đó nâng cao chất lượng của hoạt động tín dụng.  

Hệ thống xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp dựa trên cơ sở cho điểm các 

thông tin được đánh giá định tính và định lượng. Việc xếp hạng không chỉ giới hạn 

ở việc đánh giá các chỉ tiêu tài chính mà còn bao gồm cả việc đánh giá các chỉ tiêu 

phi tài chính như việc xem xét môi trường hoạt động của doanh nghiệp, những dự 

báo chủ quan về vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp, hoạt động của ban giám độc, 

chiến lược của doanh nghiệp và các tác động bên ngoài. 

Các phân tính định tính thường bao gồm các chỉ tiêu rủi ro ngành, môi 

trường cạnh tranh, vị thế của doanh nghiệp, chất lượng quản lý, đa dạng và cơ cấu 

sở hữu, khả năng huy động vốn, chất lượng thông tin tài chính. 

Các phân tích định lượng tập trung vào chính sách của công ty về chiến 

lược kinh doanh, các mục tiêu tài chính. Các chỉ tiêu định lượng sẽ được so sánh để 

phân tích xu hướng và và so sánh với đối thủ cạnh tranh và mức bình quân ngành. 
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Các chỉ tiêu tài chính sẽ được tổng hợp để đạt tới một cái nhìn tổng quan về 

khả năng tài chính lành mạnh.  

Hiện nay ở Việt Nam một số công ty xếp hạng tín nhiệm đã được hình 

thành và đi vào hoạt động. Trong số đó Credit Information Center (CIC), 

Vietnamnet solution (VASC), và Credit Rating Vietnam (CRV). CIC đã có bảng 

xếp hạng đầu tiên về các công ty đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán, 

thể hiện những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, đây là 

một lĩnh vực còn khá mới mẻ ở Việt Nam và Nhà nước cần có cơ chế để phát triển 

loại hình dịch vụ này. 

3.2.3.3. Nâng cao vai trò của các Hiệp hội ngành nghề và tăng cường mối quan 

hệ giữa Hiệp hội với các thành viên. 

Hiện nay ở Việt Nam có khá nhiều Hiệp hội ngành nghề với các lĩnh vực 

khác nhau của nền kinh tế như Hiệp hội cảng biển Việt Nam, Hiệp hội da giầy Việt 

Nam, Hiệp hội Cà phê và Cao su Việt Nam…). Tuy nhiên, các Hiệp hội này hoạt 

động rời rạt, chưa có sự liên kết cũng như chưa tạo ra nhiều lợi ít cho các thành viên 

tham gia, nên chưa hỗ trợ đắc lực trong việc súc tiến thương mại và cung cấp thông 

tin cho các doanh nghiệp. Do đó, Chính Phủ và các Ban ngành liên quan cần đẩy 

mạnh mối quan hệ giữa các Hiệp hội này với các thành viên của nó. Một mặt giúp 

đỡ, tư vấn cho các doanh nghiệp, mang lại hiệu quả cho sự phát triển chung của 

toàn ngành. Mặc khác, giúp cho các ngân hàng có được những thông tin chính xác 

về doanh nghiệp, hiểu rõ hơn về thế mạnh, năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp trong ngành. Đây là nguồn thông tin rất cần thiết cho các ngân hàng khi cấp 

tín dụng cho các doanh nghiệp. 

3.2.3.4. Giải pháp hỗ trợ khác: 

NHNN kết hợp với Bộ tài chính xây dựng chính sách thu thuế cao (thuế sử 

dụng tiền mặt) đối với các doanh nghiệp có trên 30% doanh thu hoạt động kinh 

doanh bằng tiền mặt mà không dùng hình thức thanh toán chuyển khoản qua ngân 

hàng. 
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Để đảm bảo tính minh bạch, chính xác trong việc cung cấp các báo cáo tài 

chính của doanh nghiệp nhằm tạo cơ sở tin cậy cho các Ngân hàng trong khi cho 

vay được an toàn. Kiến nghị: Bộ tài chính nên quy định doanh nghiệp đã hoạt động 

3 năm, yêu cầu báo cáo tài chính phải được kiểm toán, trường hợp các doanh nghiệp 

không chấp hành nghiêm túc xử phạt hành chánh, hoặc đối với những doanh nghiệp 

có vốn lớn , bắt buộc phải kiểm toán. 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 3 

Từ phân tích những nguyên nhân gây ra tồn tại trong hoạt động tín dụng của Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn tại Chương 2, Chương 3 đã đưa ra một số giải pháp cả vi mô 

và vĩ mô thiết nghĩ nên được SCB quan tâm, xem xét để hoạt động kinh doanh nói 

chung và hoạt động tín dụng nói riêng phát triển một cách an toàn và hiệu quả.  

Các biện pháp vi mô áp dụng trong nội bộ SCB đi từ định hướng kinh doanh, chính 

sách quản trị, nguồn nhân lực, công nghệ cần phải được thực hiện đồng thời và hiệu 

quả thì mới có thể tạo ra sự sự bức phá cho SCB trên con đường cạnh tranh trong 

giai đoạn hội nhập WTO hiện  nay.  

Các biện pháp vĩ mô và hỗ trợ có liên quan đến NHNN và các ban ngành chức năng 

cũng cần phải được thực hiện trong thời gian sớm nhất để có thể thúc đẩy sự phát 

triển của nền kinh tế cũng như của ngành kinh doanh ngân hàng, trong đó có SCB. 
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KẾT LUẬN  

Kinh doanh ngân hàng luôn là một ngành hết sức nhạy cảm và đầy rủi ro trong nền 

kinh tế. Sự tăng trưởng và phát triển của ngành ngân hàng có tác động mạnh mẽ đến 

nền kinh tế, giúp luân chuyển tiền nhàn rổi từ nơi thừa đến nơi thiếu, cung ứng vốn 

cho các chủ thể trong nền kinh tế. Đồng thời mọi thay đổi trong các chính sách kinh 

tế, sự hưng thịnh hay suy thoái của nền kinh tế cũng tác động ngược trở lại đối với 

ngành ngân hàng. Do đó, sự phát triển an toàn và hiệu quả của hệ thống ngân hàng 

là một yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong tình hình chung của các 

NHTMVN hiện nay, tín dụng là hoạt động chủ yếu đem lại nguồn thu lớn trong cơ 

cấu thu nhập của các ngân hàng. Để đảm bảo cho hoạt động tín dụng luôn an toàn 

và hiệu quả, các NHTM phải chú trọng đến chất lượng của hoạt động này. Có nhiều 

nguyên nhân tác động đến chất lượng hoạt động tín dụng. Nguyên nhân khách quan 

xuất phát từ môi trường kinh tế; pháp lý; năng lực kinh doanh của khách hàng. 

Nguyên nhân chủ quan xuất phát từ chính sách, quy trình tín dụng; hệ thống kiểm 

soát nội bộ; công tác tổ chức; nhân sự; và công nghệ của chính các ngân hàng. Các 

nhân tố này trực tiếp hoặc gián tiếp tác động làm cho hoạt động tín dụng luôn tiềm 

ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ.  

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) là một ngân hàng bậc trung của Việt Nam, đang 

củng cố các mặt hoạt động để xây dựng thương hiệu SCB trở thành một tập đoàn tài 

chính vững mạnh. Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động được SCB chú 

trọng nhiều nhất do nguồn thu từ tín dụng hiện đang là nguồn thu chủ yếu. Tuy 

nhiên, nhiều vấn đề đang còn tồn tại trong hoạt động này làm cho chất lượng các 

khoản cho vay chưa cao, có thể gây ra tổn thất cho ngân hàng bất cứ lúc nào. Căn 

cứ trên những tồn tại này cũng như định hướng phát triển của SCB trong thời gian 

tới, tác giả đã đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng 

tại SCB.  
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PHỤ LỤC 1: 

HỆ THỐNG CÁC BẢNG BIỂU 

BẢNG 2.1: SỰ TĂNG TRƯỞNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA SCB QUA CÁC NĂM: 

(ĐVT: tỷ đồng) 

Năm 2004 2005 2006 Tháng 04/2007 Tháng 12/2007
(dự kiến)  

Vốn điều lệ 150 271 600 1.200 2.200 

(Nguồn: Tổng hợp, Báo cáo thường niên của SCB năm 2005, 2006) 

 

BẢNG 2.2: TĂNG TRƯỞNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TỪ TCTD, 

TCKT VÀ DÂN CƯ 

(Đơn vị: Tỷ đồng) 

Chỉ tiêu Năm 
2003 

Năm 
2004 

Năm 
2005 

Năm 
2006 

Tháng 
07/2007 

Tiền gửi của TCTD 
 

438
 

662
 

1.952
 

5.299 
 

5.571

Tiền gửi của TCKT 
& Dân cư 

588 1.409 1.616
 

3.575 8.264

Tổng cộng 1.026 2.071 3.568 8.874 13.835

(Nguồn: Báo cáo tài chính của SCB năm 2004, 2005, 2006, báo cáo hoạt động kinh 

doanh tháng 07/2007 của SCB) 

BẢNG 2.3: TỔNG DƯ NỢ TÍN DỤNG CỦA SCB TỪ 2003 – THÁNG 7/2007 

ĐVT: tỷ đồng 
Năm 2003 2004 2005 2006 07/2007 

Tổng dư nợ 1.004 1.813 3.357 8.203 13.341 

(Nguồn: Báo cáo tài chính của SCB năm 2004, 2005, 2006, báo cáo hoạt động kinh doanh tháng 

07/2007 của SCB) 
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BẢNG 2.4: THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ 

KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA SCB 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 So sánh 

Chênh lệch thu chi hoạt động TTQT 0,17 1,144 0,974

Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 0,6459 -0,149 -0,7949

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Sài Gòn năm 2005,2006) 

 

BẢNG 2.5: KẾT QỦA KINH DOANH CỦA SCB TỪ 2003 – 07/2007 

(Đơn vị: triệu đồng) 

Chỉ tiêu 
Năm 
2003 

Năm 
2004 

Năm 
2005 

Năm 
2006 

Tháng 
07/2007 

Tổng thu nhập 67,792 203,160 304,230 791,433 914,000

Tổng chi phí 69,014 184,038 257,535 618,746 742,000

Lợi nhuận trước thuế (1,222) 19,122 46,695 154,232 172,000

Giảm vốn điều lệ cấn trừ lỗ 1,276 - - - -

Lợi nhuận sau thuế 54 17,347 33,295 111,298 116,960

     (Nguồn: tổng hợp, báo cáo tài chính năm 2004, 2005, 2006 của SCB) 

 
 

BẢNG 2.6: CƠ CÂU TÍN DỤNG PHÂN THEO THƠI HẠN: 
(ĐVT: tỷ đồng) 

Năm 2005 Năm 2006 Tháng 07/2007  

Loại hình Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng 

Tín dụng ngắn hạn 2,511 75% 6,553 79% 11,074 83%

Tín dụng trung dài hạn 846 25% 1,650 21% 2,267 17%

Tổng cộng 3,357 8,203  13,341 

(Nguồn: Báo cáo tín dụng ngắn hạn, trung dài hạn năm 2005, 2006, tháng 07/2007 của SCB) 
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BẢNG 2.7: CƠ CẤU TÍN DỤNG PHÂN THEO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG 

ĐVT: tỷ đồng 

Năm 2005 Năm 2006 Tháng 07/2007  

Đối tượng khách hàng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng 

Doanh nghiệp nhà nước 148 4,41% 242 2,96% 393 2,95%

Hợp tác xã 82 2,44% 324 3,95% 524 3,92%

Công ty cổ phần, TNHH 2.018 60,10% 4.690 57,16% 7.636 57,23%

Doanh nghiệp tư nhân, 

hộ cá thể 

1.109 33,05% 2.947 35,93% 4.788 35,88%

Tổng cộng 3,357 8,203  13,341

(Nguồn: Báo cáo tín dụng theo loại hình năm 2005, 2006, tháng 07/2007 của SCB) 
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BẢNG 2.8: CƠ CẤU TÍN DỤNG PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ 

ĐVT: triệu đồng 

Năm 2005 Năm 2006 Tháng 07/2007  

Ngành kinh tế Dư       

nợ 

Tỷ 

trọng 

Dư       

nợ 

Tỷ 

trọng 

Dư         nợ Tỷ 

trọng 

Nông lâm nghiệp 27.011 0,8% 24.620 0,3% 48.027 0,36%

Thủy sản 44.416 1,32% 74.630 0,91% 213.456 1,6%

Công nghiệp chế biến 167.262 4,98% 439.051 5,35% 693.732 5,2%

Xây dựng 255.789 7,62% 853.675 10,41% 995.238 7,46%

Thương nghiệp, sửa 

chữa xe có động cơ, 

môtô, xe máy, đồ dùng 

cá nhân và gia đình 

 

 

53.695

 

 

1,60%

 

 

125.562

 

 

1,53% 

 

 

173.433

 

 

1,3%

Khách sạn và nhà hàng 413.196 12,30% 348.175 4,24% 208.119 1,56%

Vận tải, kho bãi và 

thông tin liên lạc 

95.701 2,85% 208.861 2,54% 276.159 2,07%

Hoạt động liên quan đến 

kinh doanh tài sản và 

dịch vụ tư vấn 

166.523 4,96% 162.493 1,98% 225.463 1,69%

Hoạt động phục vụ cá 

nhân và cộng đồng  

2.118.875 63,11% 5.937.075 72,36% 10.480.689 78,56%

Các ngành khác 14.668 0,43% 29.748 0,36% 26.682 0,2%

Tổng cộng 3.357.136 8.203.890  13.340.998

(Nguồn: Báo cáo tín dụng theo ngành nghề  năm 2005, 2006, tháng 07/2007 của SCB) 
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BẢNG 2.9: TỶ LỆ CHO VAY PHÂN THEO THỜI HẠN CỦA MỘT SỐ 

NHTMCP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM TÍNH ĐẾN 31/07/2007 

ĐVT: tỷ đồng 

 

TỔNG DƯ NỢ 
 

 

STT 

 

 

NGÂN HÀNG Ngắn 

hạn 

 

Tỷ lệ 
Trung 

dài hạn 

 

Tỷ lệ 
Tổng 

cộng 

 

Tỷ lệ 

1 NH TMCP Á Châu 12.785 55% 10.460 45% 23.245 100%

2 NH TMCP Sài Gòn 

Thương Tín 

12.905 65% 6.949 35% 19.854 100%

3 NH TMCP Sài Gòn 11.074 83% 2.267 17% 13.341 100%

4 NH TMCP Xuất 

Nhập Khẩu Việt Nam 

9.923 78% 2.799 22% 12.722 100%

5 NH TMCP Đông Á 8.671 79% 2.305 21% 10.976 100%

6 NH TMCP Phương 

Đông 

2.786 52% 2.571 48% 5.357 100%

7 NH TMCP Phát Triển 

Nhà Tp.HCM 

1.953 59% 1.357 41% 3.310 100%

8 NH TMCP An Bình 1.424 50% 1.423 50% 2.847 100%

9 NH TMCP Nam Việt 1.035 55% 847 45% 1.882 100%

(Nguồn: tổng hợp, báo cáo của Phòng Rủi ro Thị trường SCB) 
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PHỤ LỤC 2 

 
CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 

 
1. Tỷ lệ nợ quá hạn: 

Là tỷ lệ phần trăm giữa tổng số nợ quá hạn trên tổng dư nợ cho vay.  

 

 

 

Chỉ tiêu này phản ánh chất lượng tín dụng, NHTM khi cho vay phải thu hồi 

vốn và lãi đúng hạn. Nếu đến hạn khách hàng không trả hết nợ, ngân hàng chuyển 

toàn bộ dư nợ còn lại sang nợ quá hạn. Tỷ lệ nợ quá hạn cao chứng tỏ chất lượng tín 

dụng càng yếu kém. Theo quy định của NHNN, tỷ lệ này phải được kiểm soát trong 

phạm vi không quá 5%.  

Tùy theo mức độ và thời gian quá hạn thanh toán mà ngân hàng sẽ phân nợ 

quá hạn thành các loại sau:  

   Tổng số nợ quá hạn 
       Tỷ lệ nợ quá hạn  =     ------------------------- x 100 

       Tổng dư nợ  

 Nợ cần chú ý (nhóm 2): các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là 

có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng có dấu hiệu khách 

hàng suy giảm khả năng trả nợ. 

 Nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3): Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh 

giá là không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn. Các khoản 

nợ này được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng tổn thất một phần 

nợ gốc và lãi 

 Nợ nghi ngờ (nhóm 4): Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là 

khả năng tổn thất cao. 
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 Nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5): các khoản nợ được tổ chức tín dụng 

đánh giá là không còn khả năng thu hồi, mất vốn. 

2. Thời gian giải quyết hồ sơ bình quân: 

Thời gian giải quyết hồ sơ khách hàng là giai đoạn thẩm định và tác nghiệp 

trong nội bộ ngân hàng từ khi nhận đủ hồ sơ đến khi giải ngân cho khách hàng. 

Đây là yếu tố phản ánh khía cạnh chất lượng sản phẩm vì lợi ích của khách 

hàng. 

3. Dư nợ bình quân của mỗi Cán bộ tín dụng: 

Đây là số dư nợ trung bình một CBTD quản lý. Nếu số dư nợ này càng lớn thì 

CBTD sẽ càng có ít thời gian đầu tư kỹ vào từng hồ sơ tín dụng khi xem xét cho 

vay. Do đó, Ban lãnh đạo ngân hàng cần nắm rõ tính chất và mức độ phát sinh 

của từng hồ sơ tín dụng cũng như năng lực và trình độ của từng CBTD để phân 

công công việc cho CBTD nhằm đảm bảo được chất lượng công việc cũng như 

hiệu quả công việc của ngân hàng. 

4. Tỷ lệ từ chối cho vay: 

Đây là tỷ lệ phần trăm giữa số hồ sơ mà Ngân hàng từ chối cho vay so với tổng 

số hồ sơ tiếp nhận.  

 
        Số hồ sơ từ chối cho vay 
       Tỷ lệ từ chối  =     -------------------------------- x 100 
                                       Tổng số hồ sơ tiếp nhận  

 

 

Tỷ lệ này càng cao cho thấy Ngân hàng càng có sự sàn lọc hồ sơ trước khi cho 

vay, thể hiện chất lượng tín dụng càng tốt. 

5. Mức độ hài lòng của khách hàng: 

Đây là chỉ tiêu đo lường khả năng cung ứng sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu 

cầu của khách hàng và thể hiện qua sự trung thành của khách hàng đối với ngân 

hàng.  
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PHỤ LỤC 3 
 

BẢNG 2.12: TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG Ý KIẾN QUA CÁC KÊNH TIẾP NHẬN 

THÁNG 09/2007 

Kênh tiếp nhận ý 

kiến 

Tổng 

số 

Sản 

phẩm 

Thái độ 

phục vụ 

Mạng 

lưới 

Nhân 

sự 

Cổ 

đông 

Thông tin 

khách hàng

Khác 

Hotline 9202222 48 29 1 5  1 2 10 

Tổng đài 9206501-179 167 132 2 10  4 4 15 

Thư điện tử 19 8 1 2 5 1  2 

Hộp thư góp ý 12 4 5     3 

Tổng cộng 246 173 9 17 5 6 6 30 

(Nguồn: Báo cáo của Phòng Dịch vụ khách hàng và phát triển sản phẩm tháng 09/2007) 

 

BẢNG 2.13: TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG Ý KIẾN THEO TÍNH CHẤT VÀ THỜI 

GIAN THÁNG 09/2007 

STT Các chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ % 

1 Tổng số các cuộc gọi đến Bộ phận Chăm 

sóc khách hàng 

225 100

2 Số lượng cuộc gọi đến được tiếp nhận 205 91.1

3 Số lượng cuộc gọi bị nhỡ 20 8.9

4 Số lượng cuộc gọi bình quân 1 ngày 8 

5 Thời lượng trung bình mỗi cuộc gọi (phút) 3.02 

(Nguồn: Báo cáo của Phòng Dịch vụ khách hàng và phát triển sản phẩm tháng 09/2007) 
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